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LỜI MỞ ĐẦU 

 
Phát triển kinh tế một cách bền vững là một trong những vấn đề đặc biệt 

quan trọng góp phần nâng cao vị thế của một quốc gia trên trường quốc tế. 

Trong đó mỗi doanh nghiệp là một tế bào góp phần vào sự phát triển kinh tế của 

đất nước. Nước ta đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO với một nền 

kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường. Đó là một thuận lợi nhưng cũng đặt ra 

nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là trong tình trạng nền kinh 

tế có nhiều biến động và lạm phát cao như hiện nay thì khả năng phải tự gánh 

chịu những tổn thất do hoạt động không có hiệu quả là rất lớn. Các doanh 

nghiệp không chỉ phải cạnh tranh với nhau mà còn phải cạnh tranh với các 

doanh nghiệp nước ngoài với ưu thế về vốn và khoa học kỹ thuật cũng như trình 

độ quản lý. 

Làm thế nào để có thể tồn tại và phát triển được với các doanh nghiệp 

khác trong nước và nước ngoài? Đây luôn là nỗi băn khoăn rất lớn đối với các 

nhà quản lý, một doanh nghiệp được coi là phát triển khi lao động có năng xuất, 

có chất lượng và đạt hiệu quả cao. Như vậy, nhìn từ góc độ “ Những vấn đề cơ 

bản trong sản xuất ” thì lao động là một trong những yếu tố quan trọng. Trong 

quá trình lao động người công nhân đã hao tốn một lượng sức lao động nhất 

định, do đó muốn quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục thì người công 

nhân phải được tái sản xuất sức lao động. Trên cơ sở tính toán giữa sức lao động 

mà người công nhân bỏ ra với lượng sản phẩm tạo ra cũng như doanh thu thu về 

từ những sản phẩm đó, doanh nghiệp trích ra một phần để trả cho người lao 

động đó chính là tiền công của người công nhân (tiền lương). 

Là một doanh nghiệp Nhà nước, nên đối với Công ty cổ phần kinh 

doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản Hải Phòng việc xây dựng một cơ chế trả lương 

phù hợp, hạch toán đủ và thanh toán kịp thời nhằm nâng cao đời sống, tạo niềm 

tin, khuyến khích người lao động hăng say làm việc là một việc rất cần thiết 

luôn được đặt ra hàng đầu. Nhận thức được vấn đề trên, em đã chọn đề tài  
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“Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích 

theo lƣơng tại Công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản Hải 

Phòng”.  

Nội dung của khoá luận ngoài phần mở đầu và kết luận được chia làm 3 

chương : 

Chƣơng I: Lý luận chung về kế toán tiền lƣơng và các khoản trích 

theo lƣơng trong doanh nghiệp. 

Chƣơng II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiền lƣơng và các 

khoản trích theo lƣơng tại công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu thuỷ 

sản Hải Phòng. 

Chƣơng III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế 

toán  tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại công ty cổ phần kinh 

doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản Hải Phòng. 

Trong thời gian làm khoá luận tại công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập 

khẩu thuỷ sản Hải Phòng được sự giúp đỡ, chỉ bảo nhiệt tình của các cô chú 

phòng kế toán, ban lãnh đạo công ty và sự hướng dẫn, chỉ dạy của tiến sĩ 

Nghiêm Thị Thà em đã có cơ hội được tiếp xúc tìm hiểu công tác kế toán tại 

công ty, đối chiếu với những lý luận được trang bị trên ghế nhà trường từ đó đúc 

kết được những kiến thức và kinh nghiệm quý báu thể hiện trong bản khoá luận 

sau đây. 

Do thời gian và trình độ có hạn nên khoá luận của em không tránh khỏi 

những thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiến nhận xét và đóng góp của 

các thầy cô giáo và các bạn sinh viên để bài khoá luận được hoàn thiện hơn. 

 

Em xin chân thành cảm ơn! 

                                                 Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2010 

       Sinh viên 

                                                           Phạm Thị Ánh Phƣợng 

 

 



Báo cáo khoá luận tốt nghiệp                                 GVHD: Ts. Nghiêm Thị Thà 

Sinh viên: Phạm Thị Ánh Phượng – QT1004K                                                 3 

CHƢƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN  TIỀN 

LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TRONG 

DOANH NGHIỆP 

1.1 Một số vấn đề chung về tiền lƣơng. 

1.1.1 Tiền lƣơng. 

a) Khái niệm: 

 Quá trình sản xuất là sự kết hợp đồng thời quá trình tiêu hao các yếu tố 

cơ bản (Lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động). Trong đó, lao động 

với tư cách là hoạt động chân tay và trí óc con người, sử dụng các tư liệu lao 

động nhằm tác động, biến đổi các đối tượng lao động thành các vật phẩm có ích 

cho nhu cầu sinh hoạt của mình. Để đảm bảo tiến hành liên tục quá trình tái sản 

xuất, trước hết cần phải bảo đảm tái sản xuất sức lao động, nghĩa là sức lao động 

mà con người bỏ ra phải được bồi hoàn dưới dạng thù lao lao động. Tiền lương 

(tiền công) chính là phần thù lao lao động được biểu hiện bằng tiền mà doanh 

nghiệp trả cho người lao động căn cứ vào thời gian, khối lượng và chất lượng 

công việc của họ. 

 Ở Việt Nam trước đây trong nền kinh tế bao cấp, tiền lương được hiểu là 

một phần thu nhập quốc dân, được Nhà nước phân phối một cách có kế hoạch 

cho người lao động theo số lượng và chất lượng lao động. Khi chuyển sang nền 

kinh tế thị trường, với nhiều thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh doanh, 

có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước, tiền lương được hiểu theo đúng nghĩa của nó. 

Nhà nước định hướng cơ bản cho chính sách lương mới bằng một hệ thống áp 

dụng cho mỗi người lao động làm việc trong các thành phần kinh tế quốc dân và 

Nhà nước công nhận sự hoạt động của thị trường sức lao động. 

 Quan niệm hiện nay của Nhà nước về tiền lương như sau: 

 “Tiền lương là giá cả sức lao động được hình thành trên cơ sở giá trị sức 

lao động thông qua sự thoả thuận giữa người có sức lao động và người sử dụng 

sức lao động, đồng thời chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế trong đó có quy 

luật cung cầu, giá cả thị trường và Pháp luật hiện hành của Nhà nước.” 

 Tiền lương danh nghĩa: là thu nhập bằng tiền mà người lao động nhận 
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được sau khi làm việc. 

 Tiền lương thực tế: là khối lượng tư liệu sinh hoạt và dịch vụ mà người 

lao động có thể mua sắm được bằng tiền lương danh nghĩa. 

 Tiền lương tối thiểu: được xem là “cái ngưỡng” cuối cùng để từ đó xây 

dựng các mức lương khác nhau tạo thành hệ thống tiền lương thống nhất chung 

cho cả nước. Theo luật pháp Việt Nam thì tiền lương tối thiểu là mức lương thấp 

nhất để trả công cho một người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều 

kiện lao động bình thường. Mức lương tối thiểu chung được điều chỉnh tuỳ 

thuộc vào mức tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá sinh hoạt và cung cầu lao động 

theo từng thời kỳ. 

b) Bản chất của tiền lƣơng: 

 Về mặt kinh tế: Tiền lương chính là biểu hiện bằng tiền của giá cả sức 

lao động, do đó tiền lương là một phạm trù kinh tế gắn liền với lao động, tiền tệ 

và nền sản xuất hàng hoá. Mặt khác trong điều kiện tồn tại nền sản xuất hàng 

hoá, tiền lương là một yếu tố chi phí sản xuất, kinh doanh cấu thành nên giá 

thành của sản phẩm, lao vụ, dịch vụ. Ngoài ra tiền lương còn là đòn bảy kinh tế 

quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng xuất lao động, 

có tác dụng động viên khuyến khích tinh thần hăng hái lao động, kích thích tạo 

mối quan tâm của người lao động đến kết quả lao động của họ. 

 Về mặt xã hội: Tiền lương là khoản thu nhập của người lao động để bù 

đắp các nhu cầu tối thiểu của người lao động ở một thời điểm kinh tế xã hội nhất 

định. Khoản tiền đó phải được thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng 

lao động có tính đến mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định. Trong đó mức 

lương tối thiểu và khoản lương trả cho người lao động phải đủ để tái sản xuất 

sức lao động cho người lao động và một phần cho gia đình họ cũng như bảo 

hiểm lúc hết tuổi lao động. 

c) Chức năng của tiền lƣơng: 

 Tiền lương là một phạm trù kinh tế tổng hợp và bao gồm các chức năng 

sau: 

 Tiền lương là công cụ để thực hiện các chức năng phân phối thu nhập 
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quốc dân, các chức năng thanh toán giữa người sử dụng sức lao động và người 

lao động. 

 Tiền lương nhằm tái sản xuất sức lao động thông qua việc trao đổi tiền 

tệ do thu nhập mang lại với các vận dụng sinh hoạt cần thiết cho người lao động 

và gia đình của họ. 

 Kích thích con người tham gia lao động bởi lẽ tiền lương là một bộ phận 

quan trọng của thu nhập, chi phối và quyết định mức sống của người lao động. 

Do đó nó là công cụ quan trọng của quản lý. Người ta sử dụng nó để thúc đẩy 

người lao động hăng hái lao động và sáng tạo coi như là một công cụ tạo động 

lực trong sản xuất kinh doanh. 

d) Đặc điểm của tiền lƣơng: 

 Tiền lương là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh, là vốn 

ứng trước và đây là một khoản chi phí trong giá thành sản phẩm. 

 Trong quá trình lao động sức lao động của con người bị hao mòn dần 

cùng với quá trình tạo ra sản phẩm. Muốn duy trì và nâng cao khả năng làm việc 

của con người thì cần phải tái sản xuất sức lao động. Do đó tiền lương là một 

trong những tiền đề vật chất có khả năng tái tạo sức lao động trên cơ sở bù lại 

sức lao động đã hao phí, bù lại thông qua sự thoả mãn các nhu cầu tiêu dùng của 

người lao động. 

 Đối với các nhà quản lý thì tiền lương là một trong những công cụ để 

quản lý doanh nghiệp. Thông qua việc trả lương cho người lao động, người sử 

dụng lao động có thể tiến hành kiểm tra, theo dõi, giám sát người lao động làm 

việc theo kế hoạch tổ chức của mình để đảm bảo tiền lương bỏ ra phải đem lại 

kết quả và hiệu quả cao. Như vậy người sử dụng sức lao động quản lý một cách 

chặt chẽ về số lượng và chất lượng lao động của mình để trả công xứng đáng. 

1.1.2 Các hình thức tiền lƣơng, quỹ tiền lƣơng. 

1.1.2.1 Các hình thức tiền lƣơng: 

 Hiện nay ở nước ta việc tính trả lương cho người lao động trong các 

doanh nghiệp được tiến hành theo hai hình thức chủ yếu: hình thức tiền lương 

theo thời gian và hình thức tiền lương theo sản phẩm. 
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a) Hình thức tiền lƣơng theo thời gian: 

 Theo hình thức này, tiền lương trả cho người lao động được tính theo 

thời gian làm việc, cấp bậc và thang lương theo tiêu chuẩn Nhà nước quy định. 

Hình thức này thường được áp dụng trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, các 

cơ quan quản lý hành chính hoặc những người làm công tác quản lý lao động 

gián tiếp tại các doanh nghiệp. Hình thức trả lương theo thời gian cũng được áp 

dụng cho các đối tượng lao động mà kết quả không thể xác định bằng sản phẩm 

cụ thể. Đây là hình thức tiền lương được tính theo thời gian lao động, cấp bậc kỹ 

thuật, chức vụ và tháng lương của người lao động. 

 Tiền lƣơng theo thời gian = Thời gian làm việc x Đơn giá tiền lƣơng 

                                                                                                    theo thời gian 

 Tuỳ theo yêu cầu và khả năng quản lý thời gian lao động của doanh 

nghiệp, việc tính trả lương theo thời gian có thể tiến hành trả lương theo thời 

gian giản đơn và trả lương theo thời gian có thưởng. 

 Trả lương theo thời gian giản đơn: 

 Lương theo thời gian giản đơn bao gồm: 

 Lương tháng: đã được quy định cho từng bậc lương trong tháng lương 

thường áp dụng cho nhân viên làm công việc quản lý hành chính, quản lý kinh 

tế. 

       Mức lƣơng tháng =  Mức lƣơng  x  Hệ số lƣơng  x Tổng hệ số các  

                                            cơ bản                                      khoản phụ cấp  

 

 

 Lương tuần: là tiền lương trả cho một tuần làm việc. Lương tuần thường 

được áp dụng cho các đối tượng lao động có thời gian ổn định mang tính thời 

vụ. 

 Tiền lƣơng tháng x 12 tháng 

        Mức lƣơng tuần  =   

                  52 tuần 

 Lương ngày: căn cứ vào số ngày làm việc thực tế trong tháng và mức 

lương của một ngày để tính trả lương, áp dụng trả lương cho nhân viên trong 

thời gian học tập, hội họp hoặc làm nhiệm vụ khác, người lao động theo hợp 



Báo cáo khoá luận tốt nghiệp                                 GVHD: Ts. Nghiêm Thị Thà 

Sinh viên: Phạm Thị Ánh Phượng – QT1004K                                                 7 

đồng ngắn hạn. 

 Tiền lƣơng tháng 

        Mức lƣơng ngày = 

 Số ngày làm việc quy định tháng 

 

 Lương giờ: căn cứ vào mức lương ngày chia cho 8 giờ và số giờ làm 

việc thực tế. Lương giờ thường được áp dụng trả lương cho từng trường hợp 

ngừng việc hoặc trả lương làm thêm. 

       Tiền lƣơng ngày 

        Mức lƣơng giờ  =   

 Số giờ làm việc trong ngày 

 

 Trả lương theo thời gian có thưởng: 

 Thực chất của hình thức này là sự kết hợp giữa tiền lương thời gian giản 

đơn với tiền thưởng khi đảm bảo và vượt các chỉ tiêu đã quy định như: tiết kiệm 

thời gian lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, tăng năng xuất lao động, hay đảm 

bảo giờ công ngày công... 

         Tiền lƣơng theo thời gian  =  Tiền lƣơng theo thời   +   Tiền thƣởng có 

                     có thƣởng                          gian giản đơn               tính chất lƣơng 

 Ưu nhược điểm của hình thức tiền lương theo thời gian: dễ làm, dễ tính 

toán nhưng chưa đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động vì hình thức này 

chưa tính đến một cách đầy đủ chất lượng lao động, chưa phát huy hết khả năng 

sẵn có của người lao động. Vì vậy để khắc phục bớt những hạn chế này ngoài 

việc tổ chức theo dõi ghi chép đầy đủ thời gian làm việc của công nhân viên, 

doanh nghiệp cần phải thường xuyên kiểm tra tiến độ làm việc và chất lượng 

công việc và công nhân viên kết hợp với chế độ khen thưởng hợp lý. 

b) Hình thức tiền lƣơng theo sản phẩm: 

 Theo hình thức này tiền lương tính trả cho người lao động căn cứ vào kết 

quả lao động, số lượng, chất lượng sản phẩm công việc, lao vụ đã hoàn thành và 

đơn giá tiền lương cho một đơn vị sản phẩm, công việc và lao vụ đó. 

       Tiền lƣơng sản phẩm =  Khối lƣợng (số lƣợng) sản phẩm, công việc 

hoàn thành, đủ tiêu chuẩn chất lƣợng  x  Đơn giá tiền lƣơng sản phẩm. 
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 Tuỳ theo mối quan hệ giữa người lao động với kết quả lao động, tuỳ theo 

yêu cầu quản lý về nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng nhanh sản phẩm và chất 

lượng sản phẩm mà doanh nghiệp có thể thực hiện theo các hình thức tiền lương 

sản phẩm như sau: 

 Tiền lương theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế: 

 Hình thức này được áp dụng chủ yếu đối với công nhân trực tiếp sản xuất 

căn cứ vào số lượng sản phẩm mà họ đã sản xuất ra và đơn giá của mỗi đơn vị 

sản phẩm không hạn chế khối lượng sản phẩm, công việc là hao hụt hay vượt 

mức quy định. 

       Tiền lƣơng phải trả  =  Sản lƣợng thực tế   x   Đơn giá tiền lƣơng 

 Tiền lương sản phẩm gián tiếp: 

 Đây là tiền lương trả cho công nhân viên phụ cùng tham gia sản xuất với 

công nhân viên chính đã hưởng lương theo sản phẩm, được xác định căn cứ vào 

hệ số giữa mức lương sản phẩm đã sản xuất ra. Tuy nhiên cách trả lương này có 

hạn chế: do phụ thuộc vào kết quả sản xuất của công nhân chính nên việc trả 

lương chưa được chính xác, chưa thực sự đảm bảo đúng hao phí lao động mà 

công nhân phụ đã bỏ ra. 

 Tiền lương tính theo sản phẩm có thưởng: 

 Đây là sự kết hợp tiền lương sản phẩm trực tiếp với tiền thưởng khi người 

lao động hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quy định như tiết kiệm nguyên vật 

liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm… 

 Tiền lương theo sản phẩm luỹ tiến: 

 Tiền lương trả cho công nhân viên căn cứ vào số lượng sản phẩm đã sản 

xuất ra theo hai loại đơn giá khác nhau: Đơn giá cố định đối với số sản phẩm 

trong mức quy định và đơn giá luỹ tiến đối với số sản phẩm vượt định mức. 

 Hình thức trả lương này có tác dụng khuyến khích nâng cao năng xuất lao 

động nên nó thường được áp dụng ở những khâu trọng yếu mà việc tăng năng 

xuất lao động có tác dụng thúc đẩy tăng năng xuất ở những khâu khác nhau 

trong thời điểm chiến dịch kinh doanh để giải quyết kịp thời hạn quy định…Tuy 

nhiên cách trả lương này dễ dẫn đến khả năng tốc độ tăng của tiền lương bình 
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quân nhanh hơn tốc độ tăng của năng xuất lao động. Vì vậy khi sản xuất đã ổn 

định, các điều kiện nêu trên không còn cần thiết thì chuyển sang hình thức tiền 

lương bình thường. 

 Tiền lương khoán: 

Theo hình thức này người lao động sẽ nhận được một khoản tiền nhất 

định sau khi hoàn thành xong khối lượng công việc được giao theo đúng thời 

gian, chất lượng quy định đối với loại công việc này. 

 Có 3 phương pháp khoán: Khoán công việc, khoán quỹ lương và khoán 

thu nhập. 

 Khoán công việc: Theo hình thức này, doanh nghiệp quy định mức 

tiền lương cho mỗi công việc hoặc khối lượng sản phẩm hoàn thành. Người lao 

động căn cứ vào mức lương này có thể tính được tiền lương của mình thông qua 

khối lượng công việc mình đã hoàn thành. 

       Tiền lƣơng khoán  =  Mức lƣơng quy định cho  x  Khối lƣợng công việc  

           công việc                       từng công việc                      đã hoàn thành 

 Cách trả lương này áp dụng cho những công việc lao động giản đơn, có 

tính chất đột xuất như bốc dỡ hàng, sửa chữa nhà cửa… 

 Khoán quỹ lương: Theo hình thức này người lao động biết trước số 

tiền lương mà họ sẽ nhận được sau khi hoàn thành công việc và thời gian hoàn 

thành công việc được giao. Căn cứ vào khối lượng từng công việc hoặc khối 

lượng sản phẩm và thời gian cần thiết để hoàn thành mà doanh nghiệp tiến hành 

khoán quỹ lương. 

 Trả lương theo cách khoán quỹ lương áp dụng cho những công việc 

không thể định mức cho từng bộ phận công việc hoặc những công việc mà xét ra 

giao khoán từng công việc chi tiết thì không có lợi về mặt kinh tế, thường là 

những công việc cần hoàn thành đúng thời hạn. 

 Trả lương theo cách này tạo cho người lao động có sự chủ động trong việc 

sắp xếp tiến hành công việc của mình từ đó tranh thủ thời gian hoàn thành công 

việc được giao. Còn đối với người giao khoán thì yên tâm về thời gian hoàn 

thành. Nhược điểm cho phương pháp trả lương này là dễ gây ra hiện tượng làm 
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bừa, làm ẩu, không đảm bảo chất lượng do muốn đảm bảo thời gian kiểm 

nghiệm chất lượng sản phẩm trước khi giao nhận phải được coi trọng, thực hiện 

chặt chẽ. 

 Khoán thu nhập: 

 Doanh nghiệp thực hiện khoán thu nhập cho người lao động, điều này có 

nghĩa là thu nhập mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động là một bộ phận 

nằm trong tổng thu nhập chung của doanh nghiiệp. Đối với những doanh nghiệp 

áp dụng hình thức trả lương này, tiền lương phải trả cho người lao động không 

tính vào chi phí sản xuất kinh doanh mà là một nội dung phân phối thu nhập của 

doanh nghiệp. Thông qua Đại hội công nhân viên, doanh nghiệp thoả thuận 

trước tỉ lệ thu nhập dùng để trả lương cho người lao động. Vì vậy, tiền lương 

của người lao động phụ thuộc vào thu nhập thực tế của doanh nghiệp. Trong 

trường hợp này, thời gian và kết quả của từng người lao động chỉ là căn cứ phân 

chia tổng quỹ lương cho từng người lao động. 

 Hình thức trả lương này buộc người lao động không chỉ quan tâm đến kết 

quả lao động của bản thân mình mà phải quan tâm đến kết quả mọi hoạt động 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy nó phát huy được sức mạnh tập 

thể trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên người lao 

động chỉ yên tâm với hình thức trả lương này khi họ có thẩm quyền trong việc 

kiểm tra kết quả tài chính của doanh nghiệp, cho nên hình thức trả lương này 

thường thích ứng nhất với các doanh nghiệp cổ phần mà cổ đông chủ yếu là 

công nhân viên của doanh nghiệp. 

 Ưu nhược điểm của hình thức tiền lương tính theo sản phẩm: 

 Ưu điểm: Đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động làm cho người lao 

động quan tâm đến số lượng và chất lượng lao động của mình. Đồng thời, tiền 

lương tính theo sản phẩm phát huy đầy đủ vai trò đòn bẩy kinh tế kích thích sản 

xuất phát triển thúc đẩy tăng năng xuất lao động, tăng sản phẩm tạo ra cho xã 

hội. 

 Nhược điểm: Tính toán phức tạp đòi hỏi phải theo dõi chính xác kết quả 

lao động của công nhân viên. 
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 Nhìn chung ở các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường, 

đặt lợi nhuận lên mục tiêu hàng đầu nên việc tiết kiệm được chi phí lương là một 

nhiệm vụ quan trọng, trong đó cách thức trả lương được lựa chọn sau khi nghiên 

cứu thực tế các loại công việc trong doanh nghiệp là biện pháp cơ bản, có hiệu 

quả cao để tiết kiệm khoản chi phí này. Thông thường ở một doanh nghiệp thì 

các phần việc phát sinh đa dạng với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Vì vậy các hình 

thức trả lương được các doanh nghiệp áp dụng linh hoạt, phù hợp trong mỗi 

trường hợp, hoàn cảnh cụ thể để có tính kinh tế cao nhất. 

1.1.2.2 Quỹ tiền lƣơng. 

 Quỹ tiền lương là toàn bộ số tiền phải trả cho tất cả các loại lao động mà 

doanh nghiệp quản lý, sử dụng kể cả trong và ngoài doanh nghiệp. Theo nghị 

định số 235/HĐBT ngày 19/09/1985 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính 

phủ), quỹ tiền lương gồm các khoản sau: 

 Tiền lương hàng tháng, ngày theo hệ số thang bảng lương Nhà nước. 

 Tiền lương trả theo sản phẩm. 

 Tiền công nhật cho lao động ngoài biên chế. 

 Tiền lương trả cho người lao động khi làm ra sản phẩm hỏng trong quy 

định. 

 Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng việc do thiết bị 

máy móc ngừng hoạt động vì nguyên nhân khách quan. 

 Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian điều động công tác 

hoặc đi làm nghĩa vụ của Nhà nước và xã hội. 

 Tiền lương trả cho người lao động nghỉ phép định kỳ, nghỉ phép theo chế 

độ của Nhà nước. 

 Tiền lương trả cho người đi học nhưng vẫn thuộc biên chế. 

 Các loại tiền thưởng thường xuyên. 

 Các phụ cấp theo chế độ quy định và các khoản phụ cấp khác được ghi 

trong quỹ lương. 

 Cần lưu ý là quỹ lương không bao gồm các khoản tiền thưởng không 

thường xuyên như thưởng phát minh sáng kiến…Các khoản trợ cấp không 
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thường xuyên như trợ cấp khó khăn đột xuất…công tác phí, học bổng, sinh hoạt 

phí của học sinh, sinh viên hoặc bảo hộ lao động. 

 Về phương diện hạch toán, tiền lương cho công nhân viên trong doanh 

nghiệp sản xuất được chia làm 2 loại: tiền lương chính và tiền lương phụ. 

 Tiền lương chính là tiền lương trả cho công nhân viên trong thời gian 

công nhân viên thực hiện nhiệm vụ chính của họ, nghĩa là thời gian có tiêu hao 

thực sự sức lao động bao gồm tiền lương trả theo cấp bậc và các khoản phụ cấp 

kèm theo (phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp làm đêm thêm giờ…). 

 Tiền lương phụ là tiền lương trả cho công nhân viên trong thời gian thực 

hiện nhiệm vụ khác ngoài nhiệm vụ chính của họ và thời gian công nhân viên 

được nghỉ theo đúng chế độ (nghỉ phép, nghỉ lễ, đi học, đi họp, nghỉ vì ngừng 

sản xuất…). Ngoài ra tiền lương trả cho công nhân sản xuất sản phẩm hỏng 

trong phạm vi chế độ quy định cũng được xếp vào lương phụ. 

 Việc phân chia tiền lương thành lương chính và lương phụ có ý nghĩa 

quan trọng đối với công tác kế toán và phân tích tiền lương trong giá thành sản 

phẩm. Tiền lương chính của công nhân sản xuất gắn liền với quá trình làm ra 

sản phẩm và được hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất từng loại sản phẩm. 

Tiền lương phụ của công nhân sản xuất không gắn liền với từng loại sản phẩm 

nên được hạch toán gián tiếp vào chi phí sản xuất từng loại sản phẩm theo một 

tiêu chuẩn phân bổ nhất định. 

 Quản lý chi tiêu quỹ tiền lương phải trong mối quan hệ với việc thực hiện 

kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị nhằm vừa chi tiêu tiết kiệm và hợp lý 

quỹ lương vừa đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất 

của doanh nghiệp. 

1.1.3 Phụ cấp, tiền thƣởng và các khoản trích theo lƣơng. 

1.1.3.1 Phụ cấp: 

 Phụ cấp lương là khoản tiền bổ sung cho lương chức vụ, cấp bậc, cấp hàm 

khi điều kiện lao động, mức độ phức tạp của công việc và điều kiện sinh hoạt có 

yếu tố không ổn định. 

 Phụ cấp lương có vai trò bù đắp hao phí lao động cho người lao động mà 
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tiền lương cấp bậc, chức vụ, chuyên môn nghiệp vụ chưa đầy đủ. Chế độ phụ 

cấp lương đảm bảo cho người lao động tái sản xuất sức lao động tốt hơn góp 

phần nâng cao hiệu quả sản xuất, công tác của bản thân người lao động và tập 

thể. 

 Phụ cấp lương có thể biểu hiện dưới dạng vô hình hoặc hữu hình. Các 

khoản phụ cấp lương như: 

 Phụ cấp khu vực 

 Phụ cấp trách nhiệm công việc 

 Phụ cấp nguy hiểm độc hại 

 Phụ cấp tiền ăn ca 

 Phụ cấp có điều kiện 

 Phụ cấp lao động 

1.1.3.2 Tiền thƣởng 

 Tiền thưởng là khoản tiền bổ sung cho tiền lương nhằm khuyến khích 

người lao động khi họ hoàn thành vượt mức kế hoạch. Tiền thưởng gồm 2 loại 

tiền thưởng: thưởng thường xuyên và thưởng định kỳ. 

 Thưởng thường xuyên: được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh 

trong kỳ và bản chất là một phần tiền lương của người lao động cho từng cá 

nhân đặc biệt. Một số hình thức thưởng thường xuyên như: thưởng tiết kiệm vật 

tư, thưởng nâng cao chất lượng sản phẩm… 

 Thưởng định kỳ: nguồn chi từ thưởng định kỳ lấy từ quỹ khen 

thưởng và phúc lợi, thưởng định kỳ nhằm bổ sung thu nhập cho người lao động, 

khuyến khích người lao động gắn bó với công việc…Thông thường có các hình 

thức thưởng định kỳ như: thưởng thi đua vào dịp cuối năm, thưởng sáng kiến 

hay chế tạo sản phẩm mới… 

1.1.3.3 Các khoản trích theo lƣơng 

a) Quỹ bảo hiểm xã hội(BHXH): 

 Theo khái niệm của tổ chức lao động quốc tế (ILO), bảo hiểm xã hội được 

hiểu là sự bảo vệ của xã hội các thành viên của mình, thông qua một loạt các 

biện pháp cộng cộng để chống lại tình trạng khó khăn về kinh tế - xã hội do bị 
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mất hoặc giảm thu nhập, gây ra bởi ốm đau, mất khả năng lao động, tuổi già, 

bệnh tật, chết… 

 Về đối tượng, trước kia BHXH chỉ áp dụng đối với những doanh nghiệp 

Nhà nước. Hiện nay, theo Nghị định số 45/CP chính sách BHXH được áp dụng 

đối với mọi thành phần kinh tế, với tất cả các thành viên trong xã hội và cho mọi 

người có thu nhập cao hoặc có điều kiện tham gia BHXH để được hưởng trợ cấp 

BHXH cao hơn. Đồng thời chế độ BHXH còn quy định nghĩa vụ đóng góp cho 

những người được hưởng chế độ ưu đãi. 

 Theo nghị định số 43/CP ngày 22/06/1993 quy định tạm thời chế độ 

BHXH của Chính phủ, quỹ BHXH được hình thành chủ yếu từ sự đóng góp của 

người sử dụng lao động, người lao động và một phần hỗ trợ của Nhà nước. Việc 

quản lý và sử dụng quỹ BHXH phải thống nhất theo chế độ của Nhà nước và 

theo nguyên tắc hạch toán độc lập. 

 Theo công ước về BHXH lao động quốc tế, BHXH bao gồm: chăm sóc y 

tế, trợ cấp ốm đau, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp tuổi già, trợ cấp tai nạn lao động 

và bệnh nghề nghiệp, trợ cấp mất người nuôi sống. Hiện nay Việt Nam đang 

thực hiện BHXH các khoản sau: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề 

nghiệp, hưu chí, tử tuất, bảo hiểm thất nghiệp. 

 Theo quy định hiện hành: Hàng tháng doanh nghiệp tiến hành trích lập 

quỹ BHXH theo tỷ lệ quy định là 22%. Trong đó: 

 16% thuộc trách nhiệm đóng góp của doanh nghiệp bằng cách trừ vào chi 

phí. 

 6% thuộc trách nhiệm đóng góp của người lao động bằng cách trừ lương. 

 Quỹ BHXH dùng để tạo ra nguồn vốn tài trợ cho công nhân viên trong 

trường hợp ốm đau, thai sản…và tổng hợp chỉ tiêu để quyết toán với cơ quan 

chuyên trách. 

b) Quỹ bảo hiểm y tế(BHYT): 

 Bảo hiểm y tế thực chất là trợ cấp về y tế cho người tham gia bảo hiểm 

nhằm giúp họ một phần nào đó tiền khám, chữa bệnh, tiền viện phí, tiền thuốc 

thang. 
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 Về đối tượng, BHYT áp dụng cho những người tham gia đóng BHYT 

thông qua việc mua thẻ bảo hiểm trong đó chủ yếu là người lao động. Theo quy 

định của chế độ tài chính hiện hành thì quỹ BHYT được hình thành từ 2 nguồn: 

 1,5% tiền lương cơ bản do người lao động đóng bằng cách trừ vào lương. 

 3% quỹ tiền lương cơ bản tính vào chi phí sản xuất do người sử dụng lao 

động chịu. 

 Doanh nghiệp phải nộp 100% quỹ BHYT cho cơ quan quản lý quỹ. 

c) Kinh phí công đoàn(KPCĐ): 

  Công đoàn là một tổ chức đoàn thể đại diện cho người lao động, nói lên 

tiếng nói chung của người lao động, đứng ra đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho 

người lao động, đồng thời công đoàn cũng là người trực tiếp hướng dẫn thái độ 

của người lao động với công việc, với người sử dụng lao động. 

 KPCĐ được hình thành do việc trích lập và tính vào chi phí sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp hàng tháng, theo tỷ lệ 2% trên tổng số lương thực tế 

phải trả cho công nhân viên trong kỳ. Trong đó doanh nghiệp phải nộp 50% kinh 

phí công đoàn thu được lên công đoàn cấp trên, còn lại 50% để lại chi tiêu tại 

công đoàn cơ sở. 

d) Bảo hiểm thất nghiệp(BHTN): 

 BHTN là một loại hình phúc lợi tạm thời dành cho những người bị cho 

nghỉ việc ngoài ý muốn. Nó giúp người lao động có thời gian tìm việc khác hoặc 

tái đào tạo để chuyển ngành nghề. Loại hình bảo hiểm này còn giúp cho người 

thất nghiệp duy trì được tâm lý ổn định và cảm giác an toàn trong cuộc sống. 

 Đối tượng áp dụng: BHTN áp dụng bắt buộc đối với người lao động và 

người sử dụng lao động: 

 Người lao động tham gia BHTN là công dân Việt Nam làm việc theo hợp 

đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định 

thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng. 

 Người sử dụng lao động tham gia BHTN bao gồm cơ quan Nhà nước, đơn 

vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức 
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xã hội khác, cơ quan tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ 

Việt Nam, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức 

khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho từ mười lao động trở 

lên. 

 Theo quy định hiện hành: Hàng tháng doanh nghiệp tiến hành trích lập 

quỹ BHTN theo tỷ lệ quy định là 2%. Trong đó: 

 1% thuộc trách nhiệm đóng góp của doanh nghiệp bằng cách trừ vào chi 

phí. 

 1% thuộc trách nhiệm đóng góp của người lao động bằng cách trừ lương. 

          Tăng cường quản lý lao động, cải tiến và hoàn thiện chế độ tiền lương, 

chế độ sử dụng quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN được xem là một phương 

tiện hữu hiệu để kích thích người lao động gắn bó với hoạt động sản xuất kinh 

doanh, rèn luyện tay nghề, nâng cao năng xuất lao động góp phần thực hiện tốt 

kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

1.2 Tổ chức kế toán quản trị tiền lƣơng và các khoản trích theo 

lƣơng trong doanh nghiệp. 

 Mục đích hạch toán lao động trong doanh nghiệp ngoài việc giúp cho 

công tác quản lý lao động còn là đảm bảo tính lương chính xác cho từng người 

lao động. 

1.2.1 Hạch toán số lƣợng lao động. 

 Để quản lý lao động về mặt số lượng, doanh nghiệp sử dụng “Sổ sách 

theo dõi lao động của doanh nghiệp” thường do phòng lao động theo dõi. Sổ này 

hạch toán về mặt số lượng từng loại lao động theo nghề nghiệp, công việc và 

trình độ tay nghề (cấp bậc kỹ thuật) của công nhân viên. Phòng lao động có thể 

lập sổ chung cho toàn doanh nghiệp và lập riêng cho từng bộ phận để nắm chắc 

tình hình phân bổ, sử dụng lao động hiện có trong doanh nghiệp. 

1.2.2 Hạch toán thời gian lao động. 

 Hạch toán thời gian lao động là công việc đảm bảo ghi chép kịp thời 

chính xác số ngày công, giờ công làm việc thực tế trong ngày như nghỉ việc, 

ngừng việc của từng người lao động, từng bộ phận sản xuất, từng phòng ban 
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trong doanh nghiệp. Trên cơ sở này để tính lương phải trả cho từng người. 

 Bảng chấm công là chứng từ ban đầu quan trọng nhất để hạch toán thời 

gian lao động trong các doanh nghiệp. Bảng chấm công dùng để ghi chép thời 

gian làm việc trong tháng thực tế và vắng mặt của cán bộ công nhân viên trong 

tổ, đội, phòng, ban...Bảng chấm công phải lập riêng cho từng tổ sản xuất, từng 

phòng ban và dùng trong một tháng. Danh sách người lao động ghi trong sổ sách 

lao động của từng bộ phận được ghi trong bảng chấm công, số liệu của chúng 

phải khớp nhau. Tổ trưởng tổ sản xuất hoặc trưởng các phòng ban là người trực 

tiếp ghi bảng chấm công căn cứ vào số lao động có mặt, vắng mặt đầu ngày làm 

việc ở đơn vị mình. Trong bảng chấm công những ngày nghỉ theo quy định như 

ngày lễ, tết, thứ bảy, chủ nhật đều phải được ghi rõ ràng. 

 Bảng chấm công phải để lại một địa điểm công khai để người lao động 

giám sát thời gian lao động của mình. Cuối tháng tổ trưởng, trưởng phòng tập 

hợp tình hình sử dụng lao động cung cấp cho kế toán phụ trách. Nhân viên kế 

toán kiểm tra và xác nhận hàng ngày trên bảng chấm công, sau đó tiến hành tập 

hợp số liệu báo cáo tổng hợp lên phòng lao động tiền lương. Cuối tháng, các 

bảng chấm công được chuyển cho phòng kế toán tiền lương để tiến hành tính 

lương. Đối với các trường hợp nghỉ việc do ốm đau, tai nạn lao động...thì phải 

có phiếu nghỉ ốm do bệnh viện, cơ sở y tế cấp và xác nhận. Còn đối với các 

trường hợp ngừng việc xảy ra trong ngày do bất cứ nguyên nhân gì đều phải 

được phản ánh vào biên bản ngừng việc, trong đó nêu rõ nguyên nhân ngừng 

việc và người chịu trách nhiệm, để làm căn cứ tính lương và xử lý thiệt hại xảy 

ra. Những chứng từ này được chuyển lên phòng kế toán làm căn cứ tính trợ cấp, 

BHXH sau khi đã được tổ trưởng ghi vào bảng chấm công những ký hiệu quy 

định. 

1.2.3 Hạch toán kết quả lao động. 

 Hạch toán kết quả lao động là một nội dung quan trọng trong toàn bộ 

công tác quản lý và hạch toán lao động ở các doanh nghiệp sản xuất. Công việc 

tiến hành là ghi chép chính xác kịp thời số lượng, chất lượng sản phẩm hoặc 

khối lượng công việc hoàn thành của từng cá nhân, tập thể làm căn cứ tính 
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lương và trả lương chính xác. 

 Tuỳ thuộc vào loại hình và đặc điểm sản xuất của từng doanh nghiệp, 

người ta sử dụng các chứng từ ban đầu khác nhau để hạch toán kết quả lao động. 

Các chứng từ ban đầu được sử dụng phổ biến để hạch toán kết quả lao động và 

phiếu xác nhận sản phẩm công việc hoàn thành, hợp đồng giao khoán... 

 Phiếu xác nhận sản phẩm công việc hoàn thành là chứng cứ xác 

nhận số sản phẩm (công việc) hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân người lao 

động. Phiếu này do người giao việc lập và phải có đầy đủ chữ ký của người giao 

việc, người nhận việc, người kiểm tra chất lượng sản phẩm và người duyệt. 

Phiếu được chuyển cho kế toán tiền lương để tính lương áp dụng trong hình thức 

trả lương theo sản phẩm. 

 Hợp đồng giao khoán công việc là chứng từ giao khoán ban đầu đối 

với trường hợp giao khoán công việc. Đó là bản kí kết giữa người giao khoán và 

người nhận giao khoán với khối lượng công việc, thời gian làm việc, trách 

nhiệm và quyền lợi mỗi bên khi thực hiện công việc đó. Chứng từ này là cơ sở 

thanh toán tiền công lao động cho người nhận khoán. Trường hợp khi nghiệm 

thu phát hiện sản phẩm hỏng thì cán bộ kiểm tra chất lượng cùng với người phụ 

trách bộ phận lập phiếu báo hỏng để làm căn cứ lập biên bản xử lý. Số lượng, 

chất lượng công việc đã hoàn thành và được nghiệm thu được ghi vào chứng từ 

hạch toán kết quả lao động mà doanh nghiệp sử dụng và sau khi đã ký duyệt nó 

được chuyển về phòng kế toán tiền lương làm căn cứ tính lương và trả lương 

cho công nhân thực hiện. 

1.2.4 Tính tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng. 

 Cuối tháng trên cơ sở tài liệu hạch toán về thời gian lao động và kết quả 

lao động cũng như những chế độ, chính sách về lao động, tiền lương, BHXH mà 

Nhà nước ban hành, kế toán tiến hành tính lương và trợ cấp BHXH, BHYT, 

KPCĐ, BHTN, cho từng cán bộ công nhân viên. Sau khi có kết quả tính toán 

tiền lương phải trả cho từng người được tổng hợp cho từng bộ phận và phản ánh 

vào bảng thanh toán tiền lương lập chung cho cả công ty. 

 Trường hợp công nhân viên được hưởng trợ cấp BHXH thì căn cứ vào số 
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ngày thực tế nghỉ việc được hưởng trợ cấp BHXH phản ánh trên các chứng từ 

hạch toán lao động liên quan như: Phiếu nghỉ hưởng BHXH, biên bản điều tra 

tai nạn lao động,…kết hợp với bảng trợ cấp BHXH để tính toán lập bảng thanh 

toán BHXH. Bảng thanh toán BHXH được lập cho từng bộ phận sử dụng lao 

động hoặc cho toàn doanh nghiệp căn cứ vào kết quả tính trợ cấp BHXH cho 

từng người. 

 Trên cơ sở các chế độ về lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ, 

BHTN Nhà nước ban hành, các doanh nghiệp tuỳ thuộc vào đặc điểm ngành 

mình phải tổ chức tốt lao động nhằm nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh, đồng thời tính toán, thanh toán kịp thời đầy đủ tiền lương, tiền thưởng, 

BHXH, BHYT đúng chính sách chế độ. Sử dụng tốt kinh phí công đoàn nhằm 

khuyến khích người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ góp phần thực hiện tốt kế 

hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị. Các khoản phải nộp về BHXH, BHYT, 

KPCĐ, BHTN hàng tháng, hàng quý, doanh nghiệp có thể lập uỷ nhiệm chi để 

chuyển tiền hoặc chi tiền mặt để nộp cho cơ quan quản lý theo quy định của Nhà 

nước và Pháp luật. 

 Tiền lương của công ty thông thường trả làm hai kỳ trong tháng. Kỳ 1 tạm 

ứng lương cho người lao động, kỳ 2 trả hết số lương còn lại cho người lao động 

sau khi trừ đi các khoản khấu trừ vào lương như: BHXH, BHYT và các khoản 

khác. 

 Đối với công nhân viên nghỉ phép hàng năm theo chế độ quy định thì 

công nhân trong quá trình nghỉ phép đó vẫn được hưởng lương đầy đủ như thời 

gian đi làm. Tiền lương nghỉ phép phải được tính vào chi phí sản xuất kinh 

doanh một cách hợp lý vì nó có ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Trong 

trường hợp doanh nghiệp không bố trí được cho công nhân viên nghỉ phép đều 

đặn trong năm, để đảm bảo cho giá thành không bị đột biến, tiền lương nghỉ 

phép của công nhân được tính vào chi phí sản xuất thông qua phương pháp trích 

trước theo kế hoạch. Cuối năm sẽ tiến hành điều chỉnh số trích trước cho phù 

hợp với số thực tế chi phí tiến lương vào chi phí sản xuất. Trích trước lương 

nghỉ phép chỉ được thực hiện với công nhân trực tiếp sản xuất. 
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Số trích trƣớc theo kế           Số tiền lƣơng chính            tỷ lệ trích trƣớc theo   

  hoạch TLNP  của         =      phải trả cho CNSX     x           kế hoạch TLNP  

 CNSX trong tháng                    trong tháng                              của CNSX 

 

 Số tiền lƣơng nghỉ phép theo kế hoạch 

                                                của công nhân nghỉ phép trong năm 

      Tỷ lệ trích trƣớc  =   x  100% 

                                                  Tổng số tiền lƣơng theo kế hoạch  

                                                  của công nhân sản xuất trong năm     

 

                                                       

1.3 Tổ chức kế toán tài chính tiền lƣơng và các khoản trích theo 

lƣơng trong doanh nghiệp. 

1.3.1 Nhiệm vụ của kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng. 

 Trong một doanh nghiệp, để công tác kế toán hoàn thành tốt nhiệm vụ của 

mình và trở thành một công cụ đắc lực phục vụ công tác quản lý toàn doanh 

nghiệp thì nhiệm vụ của bất kỳ công tác kế toán nào đều phải dựa trên đặc điểm, 

vai trò của đối tượng được kế toán. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương cũng không nằm ngoài quy luật này. Tính đúng thù lao lao động và thanh 

toán đầy đủ tiền lương và các khoản trích theo lương cho người lao động một 

mặt kích thích người lao động quan tâm đến thời gian lao động, chất lượng và 

kết quả lao động mặt khác góp phần tính đúng tính đủ chi phí và giá thành sản 

phẩm, hay chi phí của hoạt động. Vì vậy kế toán tiền lương và các khoản trích 

theo lương phải thực hiện những nhiệm vụ cơ bản sau đây: 

 Theo dõi, ghi chép, phản ánh, tổng hợp chính xác,đầy đủ kịp thời 

về số lượng, chất lượng, thời gian và kết quả lao động. Tính toán các khoản tiến 

lương, tiền thưởng các khoản trợ cấp phải trả cho người lao động và tình hình 

thanh toán các khoản đó cho người lao động. Kiểm tra việc sử dụng lao động, 

việc chấp hành chính sách chế độ về lao động, tiền lương trợ cấp BHXH, 

BHYT, KPCĐ, BHTN và việc sử dụng các quỹ này. 

 Tính toán và phân bổ các khoản chi phí tiến lương và các khoản 

trích theo lương vào chi phí sản xuất, kinh doanh theo từng đối tượng. Hướng 
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dẫn và kiểm tra các bộ phận trong doanh nghiệp thực hiện đúng chế độ ghi chép 

ban đầu về lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN, mở sổ, thẻ kế 

toán và hạch toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương đúng chế 

độ. 

 Lập báo cáo về lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ, 

BHTN, phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương và các khoản trích 

theo lương, đề xuất biện pháp để khai thác có hiệu quả tiềm năng lao động, ngăn 

ngừa những vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm chính sách chế độ về lao động, 

tiền lương và các khoản trích theo lương. 

1.3.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng. 

1.3.2.1 Chứng từ sử dụng: 

 Bảng chấm công. 

 Bảng thanh toán tiền lương. 

 Bảng thanh toán tiền thưởng.  

 Giấy đi đường. 

 Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành. 

 Bảng thanh toán tiền thuê ngoài. 

 Hợp đồng giao khoán. 

 Bảng kê trích nộp các khoản trích theo lương. 

 Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội. 

 Các phiếu chi, chứng từ, tài liệu khác có liên quan. 

 Các chứng từ trên có thể làm căn cứ để ghi sổ trực tiếp hoặc làm cơ sở để 

tổng hợp rồi mới ghi sổ kế toán. 

1.3.2.2 Tài khoản sử dụng. 

 Để phản ánh tình hình kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương kế 

toán sử dụng các tài khoản chủ yếu như: 

 Tài khoản 334: Phải trả người lao động 

        338: Phải trả, phải nộp khác 

        335: Chi phí phải trả 

 Ngoài ra còn sử dụng các tài khoản khác có liên quan như: 
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 Tài khoản 641: Chi phí bán hàng 

        642: Chi phí quản lý doanh nghiệp 

        111: Tiền mặt 

        112: Tiền gửi ngân hàng 

a) Tài khoản 334: Phải trả công nhân viên. 

 Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh 

toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền 

công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập 

của người lao động. 

 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 334: 

 Bên Nợ: 

 Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, 

bảo hiểm xã hội và các khoản khác đã trả, đã chi, đã ứng trước cho người lao 

động. 

 Các khoản khấu trừ vào tiền lương, tiền công của người lao động. 

 Bên Có: 

 Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm 

xã hội và các khoản khác phải trả, phải chi cho người lao động. 

 Số dư bên Có: 

 Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương và các 

khoản khác còn phải trả cho người lao động. 

 Tài khoản 334 có thể có số dư bên Nợ. Số dư bên Nợ của tài khoản 334 

rất cá biệt phản ánh số tiền đã trả lớn hơn số phải trả về tiền lương, tiền công, 

tiền thưởng và các khoản khác cho người lao động. 

 Tài khoản 334 có 2 tài khoản cấp II: 

 Tài khoản 3341: Phải trả công nhân viên. 

 Tài khoản 3342: Phải trả người lao động khác 

b) Tài khoản 338: Phải trả, phải nộp khác. 

 Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền trích và thanh toán bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp tại đơn vị cơ sở. 



Báo cáo khoá luận tốt nghiệp                                 GVHD: Ts. Nghiêm Thị Thà 

Sinh viên: Phạm Thị Ánh Phượng – QT1004K                                                 23 

 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 338: 

 Bên Nợ: 

 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp phải trả cho công nhân viên. 

 Kinh phí công đoàn chi tại đơn vị. 

 Số bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất 

nghiệp đã nộp cho cơ quan quản lý quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN. 

 Bên Có: 

 Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN vào chi phí sản xuất kinh doanh. 

 Trích BHXH, BHYT, BHTN khấu trừ vào lương của công nhân viên. 

 Kinh phí công đoàn vượt chi được cấp bù. 

 Số BHXH đã chi trả công nhân viên khi được cơ quan BHXH thanh toán. 

 Số dư bên Có: 

 BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN đã trích chưa nộp cho cơ quan quản lý 

hoặc kinh phí công đoàn được để lại cho đơn vị chưa chi hết. 

 Số dư bên Nợ: 

 Phản ánh số đã trả, đã nộp nhiều hơn số phải trả, phải nộp hoặc số bảo 

hiểm xã hội đã chi trả công nhân viên chưa được thanh toán và kinh phí công 

đoàn vượt chi chưa được cấp bù. 

 Tài khoản 338 có 4 tài khoản cấp II liên quan đến tiền công, tiền 

lương: 

 Tài khoản 3382: Kinh phí công đoàn 

 Tài khoản 3383: Bảo hiểm xã hội 

 Tài khoản 3384: Bảo hiểm y tế 

 Tài khoản 3389: Bảo hiểm thất nghiệp. 

c) Tài khoản 335: Chi phí phải trả 

 Tài khoản này dùng để hạch toán những khoản chi phí thực tế chưa phát 

sinh như: chi phí tiền lương phải trả cho công nhân sản xuất trong thời gian nghỉ 

phép, nhưng được tính trước vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ này cho các đối 

tượng chịu chi phí để đảm bảo khi các khoản chi trả phát sinh thực tế không gây 

phát sinh đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh 
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 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 335: 

 Bên Nợ: 

 Chi phí tiền lương phải trả cho công nhân sản xuất trong thời gian nghỉ 

phép thực tế phát sinh được tính vào chi phí phải trả. 

 Số chênh lệch về chi phí phải trả lớn hơn số chi phí thực tế được ghi giảm 

chi phí. 

 Bên Có: 

Chi phí tiền lương phải trả cho công nhân sản xuất trong thời gian nghỉ phép dự 

tính trước và ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh. 

 Số dư bên Có: 

Chi phí phải trả đã tính vào chi phí sản xuất kinh doanh nhưng thực tế chưa phát 

sinh. 

1.3.3 Trình tự kế toán, sổ kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng. 

1.3.3.1 Trình tự kế toán. 

a) Tài khoản 334: Phải trả công nhân viên. 

 Tính tiền lương, các khoản phụ cấp theo quy định phải trả cho người lao 

động: 

  Nợ TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp 

  Nợ TK 627 (6271): Chi phí sản xuất chung 

  Nợ TK 641 (6411): Chi phí bán hàng 

  Nợ TK 642 (6421): Chi phí quản lý doanh nghiệp 

   Có TK 334: Phải trả người lao động (3341, 3348). 

 Tiền thưởng trả cho công nhân viên: 

 Khi xác định số tiền thưởng trả công nhân viên từ quỹ khen thưởng, ghi: 

  Nợ TK 431 (4311): Quỹ khen thưởng, phúc lợi 

   Có TK 334 (3341): Phải trả công nhân viên. 

 Khi xuất quỹ chi trả tiền thưởng: 

  Nợ TK 334 (3341): Phải trả công nhân viên 

   Có TK 111,112,… 

 Tính tiền BHXH phải trả cho công nhân viên: 
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  Nợ TK 338 (3383): Phải trả, phải nộp khác 

   Có TK 334 (3341): Phải trả công nhân viên. 

 Tính tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho công nhân viên: 

  Nợ TK 627, 641, 642 

  Nợ TK 335: Chi phí phải trả (Doanh nghiệp có trích trước tiền 

lương nghỉ phép) 

   Có TK 334 (3341): Phải trả công nhân viên. 

 Các khoản phải khấu trừ vào lương và thu nhập của công nhân viên như: 

tạm ứng, BHXH, BHYT, BHTN, tiền thu về bồi thường tài sản thiếu: 

  Nợ TK 334: Phải trả người lao động 

   Có TK 141: Tạm ứng 

   Có TK 3383: Bảo hiểm xã hội 

   Có TK 3384: Bảo hiểm y tế 

   Có TK 3389: Bảo hiểm thất nghiệp 

   Có TK 138: Phải thu khác 

 Tính tiền thuế thu nhập cá nhân của công nhân viên phải nộp Nhà nước: 

  Nợ TK 334: Phải trả công nhân viên 

   Có TK 333 (3335): Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

 Khi ứng trước hoặc thực trả tiền lương, tiền công cho công nhân viên 

  Nợ TK 334: Phải trả công nhân viên 

   Có TK 111, 112,… 

b) Tài khoản 338: Phải trả, phải nộp khác. 

 Hàng tháng trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN vào chi phí sản xuất kinh 

doanh: 

  Nợ TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp 

  Nợ TK 627: Chi phí sản xuất chung 

  Nợ TK 641: Chi phí bán hàng 

  Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp 

   Có TK 338 (3382, 3383, 3384, 3389): Phải trả, phải nộp khác 

 Tính số tiền BHXH, BHYT, BHTN trừ vào lương của công nhân viên: 
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  Nợ TK 334: Phải trả công nhân viên 

   Có TK 338 (3383, 3384, 3389): Phải trả, phải nộp khác 

 Nộp BHXH, KPCĐ, BHTN cho cơ quan quản lý quỹ và khi mua thẻ 

BHYT cho công nhân viên: 

  Nợ TK 338: Phải trả, phải nộp khác 

   Có TK 111, 112… 

 Tính BHXH phải trả cho công nhân viên khi nghỉ ốm đau, thai sản,… 

  Nợ TK 338 (3383): Phải trả, phải nộp khác 

   Có TK 334: Phải trả công nhân viên 

 Chi tiêu KPCĐ tại đơn vị: 

  Nợ TK 338 (3382): Phải trả, phải nộp khác 

   Có TK 111, 112,… 

 Kinh phí công đoàn chi vượt được cấp bù, khi nhận được tiền ghi: 

  Nợ TK 111, 112 

   Có TK 338: Phải trả, phải nộp khác 

c) Tài khoản 335: Chi phí phải trả 

Trích trước vào chi phí về tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất: 

  Nợ TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp 

   Có TK 335: Chi phí phải trả 

Khi tính tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho công nhân sản xuất: 

  Nợ TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp (Nếu số phải trả lớn hơn số 

trích trước) 

  Nợ TK 335: Chi phí phải trả (Số đã trích trước) 

   Có TK 334: Phải trả người lao động (Tổng tiền lương nghỉ 

phép thực tế phải trả) 

   Có TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp (Nếu số phải trả nhỏ 

hơn số trích trước) 
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1.3.3.2 Sổ kế toán tiền lƣơng. 

 Mỗi doanh nghiệp tuỳ thuộc vào yêu cầu, trình độ, điều kiện cụ thể của 

đơn vị có thể lựa chọn một trong năm hình thức ghi sổ kế toán sau: 

 Hình thức kế toán Nhật ký chung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sổ chi tiết tài 

khoản 334, 338 
Sổ Nhật Ký Chung 

Bảng chấm công, Bảng thanh 

toán lương,… 

Sổ Cái TK 334, 338,  
Bảng tổng hợp 

tài khoản 

Bảng cân đối số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày: 

Ghi cuối tháng hoặc định kỳ: 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra: 

Sổ Nhật ký 

đặc biệt 
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 Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhật ký chứng từ Bảng kê 
Sổ chi tiết TK 

334, 338 

Sổ cái TK 334, 338 
Bảng tổng hợp 

TK 334, 338 

Bảng cân đối số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Bảng chấm công, Bảng thanh toán 

lương,… 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày: 

Ghi cuối tháng, định kỳ: 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra: 
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 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng chấm công, Bảng 

thanh toán lương,… 

Sổ chi tiết TK 

334, 338 

Bảng tổng hợp chứng 

từ kế toán cùng loại 

Chứng từ ghi sổ 
Sổ đăng ký chứng 

từ ghi sổ 

Bảng tổng hợp các 

tài khoản 

Sổ cái TK 334, 338 

Bảng cân đối số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày: 

Ghi cuối tháng, định kỳ: 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra: 
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 Hình thức kế toán Nhật ký Sổ cái: 

 
 Hình thức kế toán máy: 

 
 

Sổ chi tiết TK 

334, 338 

Bảng tổng hợp 

chứng từ gốc 

Nhật ký - Sổ cái 
Bảng tổng hợp 

các tài khoản 

Bảng cân đối số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày: 

Ghi cuối tháng, định kỳ: 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra: 

Bảng chấm công, 

Bảng thanh toán 

lương 

Bảng tổng hợp 

chứng từ cùng loại 

PHẦN MỀM 

KẾ TOÁN 

Sổ kế toán,Sổ chi 

tiết, Bảng tổng hợp 

các tài khoản 

BÁO CÁO TÀI 

CHÍNH 

MÁY VI TÍNH 

Bảng chấm công, Bảng thanh 

toán lương 
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CHƢƠNG II: 

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC  

KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 

KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 

2.1 Đặc điểm chung về công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập 

khẩu thuỷ sản Hải Phòng 

2.1.1Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 

Được thành lập ngày 8/8/1985 với tên là Công ty kinh doanh dịch vụ 

thuỷ sản Hải Phòng. Công ty trực thuộc sở thuỷ sản thành phố Hải Phòng, được 

thành lập với nhiệm vụ chủ yếu là thu mua thuỷ hải sản từ vùng biển Hải Phòng 

và các vùng lân cận sau đó chế biến và mang đi xuất khẩu. 

Ban đầu khi mới thành lập, từ sự tiếp nhận trụ sở tại số 24 Võ Thị Sáu 

và cửa hàng dịch vụ Cửa Cấm tại Cảng Cửa Cấm thành phố Hải Phòng với đội 

ngũ công nhân còn sơ khai công ty đã dần dần phát triển.Đến tháng 2/1995 ban 

giám đốc của công ty đã quyết định mở rộng lĩnh vực kinh doanh thành lập nhà 

hàng Vũ Minh tại số 84 Quang Trung và nhà hàng Thuỷ Sản Tổng Hợp tại số 20 

Lý Tự Trọng. Nhiệm vụ của công ty lúc này là thu mua thuỷ hải sản, chế biến 

cung cấp cho hai nhà hàng kinh doanh và đồng thời xuất ra nước ngoài. 

Năm 1999 Công ty thuê cơ sở tại Cát Bà để tiến hành nuôi cá trong lồng 

bè. Cơ sở tại đây có trách nhiệm nuôi trồng các loại hải sản nước ngọt như tôm 

sú, cá mè, cá chép, cá quả,cá chim trắng…để giao cho các nhà hàng, khách sạn. 

Hằng năm cơ sở thu về cho công ty hàng trăm triệu đồng. 

06/07/2004 Sở thuỷ sản thành phố Hải Phòng quyết định sát nhập Công 

ty kinh doanh dịch vụ thuỷ sản Hải Phòng với xí nghiệp đánh cá Hải Phòng sau 

đó đổi tên thành công ty chế biến thuỷ sản xuất khẩu Hải Phòng đặt tại địa chỉ số 

13 Võ Thị Sáu quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng. Giấy phép đăng kí kinh 

doanh số 126583 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 

29/08/2004. 

08/2005 Công ty ra quyết định số 247/QĐ-2005 về việc mua mảnh đất 



Báo cáo khoá luận tốt nghiệp                                 GVHD: Ts. Nghiêm Thị Thà 

Sinh viên: Phạm Thị Ánh Phượng – QT1004K                                                 32 

rộng 5000 m
2
 tại huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng để lập trại nuôi tôm 

giống. Tại đây công ty cho nghiên cứu và ươm giống các loại tôm như: tôm sú 

nước ngọt, tôm càng xanh và các giống tôm khác. 

12/2008 sở thuỷ sản thành phố Hải Phòng ra quyết định số 

327/QĐ/TCCB-LĐ về việc cổ phần hoá công ty chế biến thuỷ sản xuất khẩu Hải 

Phòng theo quy định của chính phủ. Công ty chính thức chuyển đổi thành công 

ty cổ phần trong đó Nhà nước chiếm 51% tổng số vốn và đổi tên thành Công ty 

cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản Hải Phòng. 

4/2009 Công ty tiến hành sửa chữa khu văn phòng do đó công ty tạm 

thời chuyển về số 103 đường Ngô Quyền phường Máy Chai quận Ngô Quyền 

thành phố Hải Phòng. 

Trải qua 19 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty cổ phần kinh doanh 

xuất nhập khẩu thuỷ sản Hải Phòng đã trải qua bao thăng trầm thay đổi nhưng 

tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã luôn đoàn kết chủ động sáng tạo 

khắc phục những khó khăn, cải tiến kỹ thuật, áp dụng những tiến bộ khoa học 

vào sản xuất đưa công ty đi lên trở thành một công ty thuỷ sản hàng đầu của 

Việt Nam. 

* Ngành nghề sản xuất của công ty hiện nay là: 

- Bán các loại tôm giống, cá nước ngọt.  

- Xuất nhập khẩu và bán các loại sứa đông lạnh,cá lục nguyên con, mực 

cỡ lớn… 

- Kinh doanh nhà hàng  

- ….. 

* Vốn kinh doanh của công ty: 

Vốn kinh doanh của công ty được hình thành từ 4 nguồn chính: vốn 

ngân sách do Nhà nước cấp, vốn tự bổ sung, vốn đi vay và vốn từ nguồn vốn 

khác. Nguồn vốn kinh doanh của công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu 

thuỷ sản Hải Phòng tại thời điểm 2/2009 (giai đoạn cổ phần của công ty) như 

sau: 
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Tổng số:                                        14.224.616.040 

Trong đó: - Vốn ngân sách cấp:   10.000.000.000 

                 - Các quỹ:                         189.084.000 

                 - Vốn khác:                    2.241.315.728 

                 - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản:                                           

   1.794.216.314 

* Tình hình lao động: 

Tổng số lao động trong danh sách là 106 người trong đó có 27 người 

trình độ đại học, 12 người tốt nghiệp cao đẳng, 19 người học xong trung cấp. 

Đội ngũ công nhân của công ty có kinh nghiệm lâu năm, đoàn kết cùng góp sức 

đưa công ty phát triển đi lên. 

*Thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nƣớc: 

Công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản Hải Phòng thuộc 

đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hàng quý, hàng 

năm công ty thực hiện nộp thuế đủ và đúng kỳ hạn, thực hiện nghiêm chỉnh các 

nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước. 

Công ty được Cục thuế thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đăng 

ký thuế ngày 16/02/2008 (cấp lại). Mã số thuế: 0200871124. 
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2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: 

Sơ đồ2.1: Sơ đồ bộ máy quản lý Công ty cổ                                                                

phần kinh doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản Hải Phòng 

 
 

 Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của công ty, có toàn 

quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 

công ty. 

* Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch 

kinh doanh hàng năm của công ty. 

b) Kiến nghị loại cổ phần và số cổ phần được quyền chào bán của từng 

Hội đồng quản trị 

Chủ tịch  

Hội đồng quản trị 
(kiêm Tổng Giám đốc) 

 

Giám đốc 
(tại cửa hàng Vũ 

Minh) 

Phụ trách Phụ trách 

Phòng 

hành 

chính 

Phòng 

kế 

toán 

Phòng 

hành 

chính 

Phòng 

kế 

toán 

Phòng 

hành 

chính 

Phòng 

kế 

toán 

Ban 

Kiểm 

Soát 

Giám đốc 
(tại cửa hàng 

Thuỷ sản tổng 

hợp) 

Phụ trách 
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loại. Quyết định giá chào bán cổ phần mới, huy động thêm vốn theo hình thức 

khác. 

c) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và 

giới hạn theo quy định của Điều lệ công ty. 

d) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, 

thông qua hợp đồng mua bán vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng 

hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 

của công ty. 

e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát, chỉ đạo giám đốc và 

người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công 

ty. 

g) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết 

định thành lập công ty con, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp 

vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác. 

h) Duyệt chương trinh, nội dung phục vụ họp đại hội đồng cổ đông, triệu 

tập họp đại hội đồng cổ đông. Trình báo cáo quyết toán hàng năm lên đại hội 

đồng cổ đông. 

i) Kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ 

tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh. 

k) Kiến nghị việc tổ chức lại giải thể hoặc phá sản công ty. 

 Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty.  

Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty có nhiệm vụ quản lý 

toàn bộ mọi hoạt động của công ty, soạn thảo công bố chính sách, chiến lược, 

chịu trách nhiệm cao nhất đối với chất lượng sản phẩm, phân công trách nhiệm 

quyền hạn cho các cán bộ lãnh đạo từ cấp trưởng phòng trở lên, sắp xếp, bố trí 

cán bộ, tổ chức sản xuất theo yêu cầu của hệ thống chất lượng. Tổ chức chỉ đạo, 

phê duyệt các báo cáo, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. 

Ngoài ra, chủ tịch hội đồng quản trị còn có trách nhiệm lập chương trình 

kế hoạch hoạt động của hội đồng quản trị. Tổ chức việc thông qua quyết định và 

giám sát quá trình thực hiện các quyết định của hội đồng quản trị. Chủ toạ họp 
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Đại hội đồng cổ đông. 

 Giám đốc các chi nhánh: 

Giám đốc các chi nhánh quản lý toàn bộ mọi hoạt động của chi nhánh, 

soạn thảo chính sách chiến lược đối với chất lượng sản phẩm của chi nhánh 

mình. Sắp xếp, bố trí cán bộ, tổ chức sản xuất, chỉ đạo phê duyệt các báo cáo, 

hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Báo cáo lên cấp trên tình hình hoạt động của chi 

nhánh, các thông tin cần thiết, các hợp đồng với giá trị lớn và chịu trách nhiệm 

cao nhất đối với mọi tổn thất của chi nhánh. 

 Phó giám đốc: 

 Thay mặt giám đốc giải quyết công việc được uỷ quyền khi giám đốc đi 

vắng sau đó báo cáo lại. 

 Ban kiểm soát:   

 Ban kiểm soát thực hiện giám sát hội đồng quản trị, giám đốc trong 

việc quản lý và điều hành công ty, chịu trách nhiệm trước đại hội đồng cổ đông 

trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

 Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng 

trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê 

và lập báo cáo tài chính. 

 Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa 

đổi bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của 

công ty. 

 Phòng hành chính: 

 Quản lý công tác hành chính, văn thư, bảo mật, thông tin liên lạc, đánh 

máy, in văn bản, quản lý xe chỉ huy, chăm sóc sức khoẻ cán bộ công nhân viên. 

 Hàng ngày báo cáo lên giám đốc các vấn đề cần xin ý kiến và quyết 

định. 

 Phòng tài chính kế toán: 

 Quản lý công tác tài chính, theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh của 

công ty dưới hình thức tiền tệ, mua sắm thiết bị, vật tư, tập hợp các chi phí sản 

xuất, tính giá thành sản phẩm, tình hình tiêu thụ sản phẩm, xác định kết quả hoạt 
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động kinh doanh của công ty, báo cáo quyết toán tài chính quý, năm trình giám 

đốc phê duyệt và báo cáo các cơ quan chức năng có liên quan. 

 Quản lý công tác tổ chức lao động, thực hiện chi trả các khoản lương, 

BHXH và các chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân viên, quản lý công 

tác an toàn lao động, công tác huấn luyện khảo thi nâng bậc, nâng lương… 

2.1.3 Cơ cấu bộ máy sản xuất: 

 * Công ty dịch vụ Cửa Cấm Hải Phòng: 

Địa chỉ: Cảng Cửa Cấm - Hải Phòng. 

 * Kho đông lạnh: 

Địa chỉ: Máy Chai – Ngô quyền - Hải Phòng.  

 * Nhà hàng Vũ Minh: 

Địa chỉ: 84 Quang Trung – Hồng Bàng - Hải Phòng. 

 * Nhà hàng Thuỷ sản tổng hợp: 

Địa chỉ: 20 Lý Tự Trọng - Hồng Bàng - Hải Phòng. 

 * Trại nuôi tôm giống: 

Địa chỉ: Tiên Lãng - Hải Phòng. 

* Khu nuôi cá lồng bè: 

Địa chỉ: Cát Bà - Hải Phòng. 

2.1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty: 

2.1.4.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán: 

 - Tổ chức mọi công việc kế toán để thực hiện đầy đủ có chất lượng các 

nội dung trong công việc kế toán của công ty. 

 - Hướng dẫn đôn đốc kiểm tra thực hiện đầy đủ kịp thời chứng từ kế 

toán của công ty. 

 - Ngoài ra, bộ máy kế toán còn phân công kiểm kê tài sản, tổ chức bảo 

quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu theo đúng quy định. 

 - Bộ máy kế toán của công ty gồm 13 người: đứng đầu là kế toán 

trưởng tại văn phòng công ty, bên dưới là kế toán trưởng tại các chi nhánh và 

các kế toán viên. 
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Sơ đồ 2.2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán công ty cổ phần kinh doanh 

xuất nhập khẩu thuỷ sản Hải Phòng. 

 
 

 Kế toán trƣởng: (trƣởng phòng tài chính kế toán) 

 Điều hành bộ máy kế toán của công ty, chịu trách nhiệm trước giám đốc 

về kế toán tài chính của đơn vị, có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra công tác kế 

toán tại các chi nhánh và văn phòng, duyệt các chứng từ mua bán, chứng từ thu 

chi phát sinh. 

 Kế toán trƣởng tại chi nhánh công ty: 

 Điều hành bộ máy kế toán tại các chi nhánh, chịu trách nhiệm trước 

giám đốc và kế toán trưởng tại văn phòng công ty, có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn 

đốc, kiểm tra công tác kế toán tại chi nhánh mình, duyệt các chứng từ mua bán, 

chứng từ thu chi phát sinh trong quyền hạn, báo cáo và nộp các hoá đơn lên tổng 

công ty để phục vụ cho việc tổng hợp. 

 Kế toán viên: Theo dõi, phản ánh chính xác, kịp thời số liệu, tình hình 

biến động của các nghiệp vụ kế toán phát sinh như: tiền mặt, tài sản cố định, 

nguyên vật liệu, tiền lương. 

 Báo cáo đầy đủ kịp thời các vấn đề nẩy sinh trong quá trình kế toán để 

Kế toán trƣởng 

Kế toán trƣởng 

(tại chi nhánh) 

Kế toán trƣởng 

(tại chi nhánh) 

Kế 

toán 

viên 

Kế 

toán 

viên 

Kế 

toán 

viên 

Kế 

toán 

viên 

Kế 

toán 

viên 

Kế 

toán 

viên 
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kế toán trưởng quyết định. 

-Kế toán thanh toán: có nhiệm vụ theo dõi các khoản thu, chi bằng tiền 

của doanh nghiệp, khoá sổ kế toán tiền mặt mỗi ngày để có số liệu đối chiếu với 

thủ quỹ. Kiểm tra chứng từ đầu vào, thanh toán với người bán, người tạm ứng. 

- Kế toán vật tư, thủ kho: Theo dõi tình hình xuất nhập vật tư của một kho 

trong công ty 

- Kế toán tiền lương: Làm lương khối cơ quan, các khoản bảo hiểm, thanh 

toán các chế độ đi công tác, nghỉ phép, theo dõi chế độ quản lý ăn ca…. 

-  Kế toán chi phí giá thành: Phụ trách phần bán hàng, theo dõi và tính 

toán doanh thu. 

 Thủ quỹ: 

 Có nhiệm vụ cấp phát tiền cân đối quỹ. Thường xuyên kiểm tra, bảo 

quản két tiền của công ty. Giữ và chịu trách nhiệm đóng dấu vào các văn bản 

cần thiết phục vụ cho quá trình kinh doanh của công ty.  
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2.1.4.2 Hình thức kế toán: 

Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký 

chung

 

 

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ 

ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký c1hung, sau đó căn cứ 

số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ cái theo các tài khoản kế toán 

phù hợp. Đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung các nghiệp vụ phát sinh được 

ghi vào các sổ chi tíêt có liên quan. 

Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, kế toán trưởng cộng số liệu trên sổ cái 

rồi lập Bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đã đối chiếu khớp đúng số liệu ghi 

trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ kế toán chi tiết) được 

dùng để lập các báo cáo tài chính. 

Sổ chi tiết tài 

khoản 334, 338 
Sổ Nhật Ký Chung 

Bảng chấm công, Bảng thanh 

toán lương,… 

Sổ Cái TK 334, 338,  
Bảng tổng hợp 

tài khoản 

Bảng cân đối số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày: 

Ghi cuối tháng hoặc định kỳ: 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra: 

Sổ Nhật ký 

đặc biệt 
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2.2 Thực trạng công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo 

lƣơng tại công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản 

Hải Phòng. 

2.2.1 Kế toán lao động 

 Công ty đã đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, các công việc giao 

cho người lao động trên cơ sở kế hoạch có định mức, có điều kiện và khả năng 

hoàn thành. Do vậy trong những năm qua công ty luôn hoàn thành tốt kế hoạch 

và các chỉ tiêu đề ra. 

 Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng và kinh doanh 

xuất nhập khẩu thuỷ sản nên cần nhiều lao động hay trong quá trình hoạt động 

có một số công nhân xin thôi việc nên thường xuyên phải tuyển dụng mới lao 

động. 

 Biểu: Cơ cấu lao động (Tính đến thời điểm ngày 31/12/2009). 

Chỉ tiêu Giới tính Độ tuổi Trình độ công việc 

Nam Nữ 18 - 30 >30 ĐH CĐ TC PT BH QL 

Số người 55 51 72 34 27 12 19 48 80 26 

Tỉ trọng 

(%) 

51,9 48,1 67,9 32,1 25,5 11,3 17,9 45,3 75,5 24,5 

 Cơ cấu về giới: 

Tỷ lệ nam và nữ trong công ty nhìn chung là ngang bằng nhau. Trong đó 

nam có 55 lao động chiếm 51,9 % và nữ có 51 lao động chiếm 48,1 %, tỷ lệ này 

là phù hợp đối với công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản Hải 

Phòng. Là một doanh nghiệp kinh doanh chủ yếu ở hai lĩnh vực dịch vụ nhà 

hàng và xuất nhập khẩu thuỷ sản nên công ty cần có một đội ngũ công nhân vừa 

chăm chỉ, khéo léo vừa khoẻ mạnh, nhiệt tình. Do đó lao động nam chủ yếu làm 

tại kho lạnh, trại nuôi tôm giống Tiên Lãng và khu nuôi cá lồng bè Cát Bà; còn 

lao động nữ phục vụ tại văn phòng tổng công ty, nhà hàng Vũ Minh và nhà hàng 

thuỷ sản tổng hợp. 

Nhìn vào bảng số liệu trên ta có thể nhận thấy rằng ban giám đốc công ty 
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đã quản lý hiệu quả công tác tuyển và sử dụng nhân công sao cho công việc 

được thuận lợi mà lại tiết kiệm chi phí tối đa cho doanh nghiệp.  

 Cơ cấu về độ tuổi. 

 Người lao động trong độ tuổi từ 18 đến 30 là chủ yếu, có 72 lao động 

chiếm 67,9 %. Đây là lao động có sức khoẻ tốt, khả năng tiếp thu nhanh và linh 

hoạt trong công việc. Tuy nhiên đa số lao động nữ trong độ tuổi lập gia đình nên 

có bất lợi về khoảng thời gian nghỉ lập gia đình và sinh con, khoảng thời gian 

này có thể gây biến động trong sản xuất, vì vậy để việc kinh doanh không bị 

gián đoạn thì doanh nghiệp cần có kế hoạch tổ chức lao động thật tốt. 

 Lao động trong độ tuổi từ 30 đến 50 có 34 lao động chiếm tỷ lệ nhỏ là 

32,1 %. Đây là lực lượng lao động ổn định nhất, sức lao động dẻo dai và nhiều 

kinh nghiệm thường được phân công trong công việc quản lý. 

 Cơ cấu về trình độ. 

 Trình độ lao động trong công ty nói chung là không cao nhưng phù hợp 

với doanh nghiệp. Lao động tốt nghiệp đại học có  27 người chiếm 25,5 %; lao 

động trình độ cao đẳng có 12 người chiếm 11,3 % số lao động này chủ yếu làm 

công việc văn phòng, quản lý như giám đốc, kế toán , trưởng phòng, phụ trách…  

lao động trình độ trung cấp có 19 người chiếm 17,9 %; lao động học xong phổ 

thông có 48 người chiếm 45,3 % chủ yếu là công nhân viên tham gia trực tiếp 

vào quá trình kinh doanh của công ty. 

 Cơ cấu theo tính chất công việc. 

 Công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản Hải Phòng tập trung 

hạch toán nhân công theo hai tiêu thức là bán hàng và quản lý, do đó không có 

chi phí nhân công trực tiếp. Qua bảng tổng hợp số liệu trên ta thấy cứ 4 nhân 

viên bán hàng tương ứng với 1 nhân viên quản lý, tỷ lệ đó là thích hợp để công 

việc kinh doanh được thuận lợi mà bộ máy quản lý của công ty cũng không cồng 

kềnh tiết kiệm chi phí tối đa cho doanh nghiệp. 
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2.2.2 Kế toán lƣơng và các khoản trích theo lƣơng. 

2.2.2.1 Sơ đồ luân chuyển chứng từ của kế toán tiền lƣơng. 

 

2.2.2.2 Kế toán tiền lƣơng tại công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu 

thuỷ sản Hải Phòng. 

a) Phƣơng pháp xây dựng quỹ lƣơng: 

 Hiện nay, quỹ tiền lương của công ty bao gồm: 

 Lương cơ bản: 

 Mức lương cơ bản cho cán bộ công nhân viên được quy định riêng cho 

từng người tuỳ thuộc vào năng lực làm việc và thời gian mà người lao động đã 

gắn bó với công ty. Hiện tại mức lương cơ bản thấp nhất của công nhân viên 

Bảng chấm công 

Bảng thanh toán tiền lương 

Bảng tính các khoản 

trích theo lương 

Nhật ký chung 

Sổ cái TK 334, 338, 641, 642 

Bảng tổng hợp và 

phân bổ tiền lương 

Thẻ chấm công 

Bảng cân đối số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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công ty là 1.000.000 đ/tháng. 

 Tại thời điểm tháng 12/2009 mức lương cơ bản trung bình của công nhân 

viên công ty là 2.230.882 đ/tháng. 

 Để khuyến khích người lao động ở lại làm việc với công ty thì doanh 

nghiệp tiến hành tăng lương cơ bản cho người lao động mỗi 6 tháng một lần. Cụ 

thể là cứ 6 tháng phụ trách của chi nhánh công ty sẽ lập danh sách nhân viên xét 

duyệt tăng lương rồi gửi lên tổng công ty. Sau đó tổng công ty sẽ quyết định 

tăng lương cho những cán bộ công nhân viên gắn bó và nỗ lực trong công việc, 

mức tăng lương là 10 % lương cơ bản. 

Ví dụ1: Lương cơ bản của ông Phạm Đình Tiến tại thời điểm 30/05/2009 

là 1.500.000đ/ tháng. Nếu giám đốc cửa hàng thuỷ sản Vũ Minh nhận thấy nhân 

viên Phạm Đình Tiến có nỗ lực trong công việc và đề xuất với tổng công ty tăng 

lương. Ban giám đốc công ty ký giấy chấp thuận tăng lên 10 % lương cơ bản thì 

vào tháng 06/2009 mức lương cơ bản của ông Phạm Đình Tiến sẽ là: 

1.500.000 + 1.500.000 x 10 % = 1.650.000 (đồng). 

 Phụ cấp: 

 Gồm phụ cấp trách nhiệm áp dụng cho các nhân viên quản lý. Tuỳ thuộc 

vào chức vụ cũng như mức độ trách nhiệm của từng nhân viên mà mức phụ cấp 

dao động từ 200.000 đến 500.000 đ/ tháng. 

 Tiền thưởng: 

 Tiền thưởng thường xuyên: Theo quy định của công ty thì cán bộ công 

nhân viên đi làm đủ các ngày theo quy định, không nghỉ tự do sẽ nhận được tiền 

khuyến khích là 100.000 đ/ tháng. Nếu lao động nghỉ 01 ngày làm việc thì sẽ 

không nhận được phần tiền thưởng này nữa. Đây là một hình thức thưởng 

thường xuyên cho người lao động để khuyến khích họ gắn bó với công việc hơn. 

 Tiền thưởng định kỳ: ngoài việc thưởng thường xuyên như trên thì doanh 

nghiệp có các khoản thưởng định kỳ cho người lao động vào ngày 01/05, ngày 

tết dương lịch hay việc phát tháng lương thứ 13 cho người lao động. Phần tiền 

thưởng này được lấy từ quỹ khen thưởng phúc lợi của công ty. 
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b) Nguyên tắc tính lƣơng. 

 Tại công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản Hải Phòng áp 

dụng hình thức trả lương theo thời gian cho toàn bộ cán bộ công nhân viên. 

 Tiền lương thực lĩnh trong tháng của công nhân viên được tính theo công 

thức sau: 

     Tiền lƣơng  = Tiền lƣơng  +  Tiền thƣởng  +  Phụ cấp  -  Các khoản khấu 

       thực lĩnh          cơ bản                                                            trừ vào lƣơng  

 Lương cơ bản được hưởng: 

 Lương của người lao động được tính dựa vào mức lương cơ bản, ngày 

công thực tế của người lao động trong tháng và ngày công theo quy định của 

công ty. 

 Lương cơ bản được hưởng của công nhân viên được tính theo công thức 

sau: 

                                                 Mức lƣơng cơ bản                      Số ngày công  

     Lƣơng cơ bản  =                                                               x         thực tế 

       đƣợc hƣởng            Số ngày công theo quy định                 

 

 Ngày công theo quy định của công ty được hiểu như sau: 

 Đối với công nhân viên tại văn phòng tổng công ty, kho lạnh, trại nuôi 

tôm giống Tiên Lãng và khu nuôi cá lồng bè Cát Bà thì trong một tháng người 

lao động được nghỉ tất cả các ngày chủ nhật, các ngày lễ theo quy định của Nhà 

nước. 

 Đối với công nhân viên tại cửa hàng thuỷ sản Vũ Minh, cửa hàng thuỷ sản 

Tổng hợp thì cán bộ công nhân viên được phân công thay phiên nhau nghỉ 01 

ngày bất kỳ trong tuần nhưng không phải ngày chủ nhật và các ngày lễ theo quy 

định của Nhà nước sẽ được sắp xếp nghỉ bù vào ngày khác để phục vụ cho hoạt 

động kinh doanh của công ty. 

Ví dụ 1: Tính tiền lương cho bà Đỗ Thị Oanh là trưởng phòng kế toán tại 

văn phòng tổng công ty với các thông tin sau: 

- Ngày công theo quy định của công ty trong tháng 12/2009 là 27 ngày. 

- Ngày công thực tế của Đỗ Thị Oanh trong tháng 12/2009 là 27 ngày. 
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- Mức lương cơ bản của bà là 3.500.000 đ 

- Phụ cấp trách nhiệm 300.000 đ 

Vậy ta tính được lương của bà Đỗ Thị Oanh trong tháng 12/2009 như sau: 

 - Lương cơ bản: 3.500.000 

 - Tiền thưởng: 100.000 

 - Phụ cấp: 300.000 

 - Phần khấu trừ vào lương: 3.500.000 x  8 %  =  280.000 

Vậy tiền lương thực lĩnh của bà Đỗ Thị Oanh là : 

 3.500.000 + 100.000 + 300.000 – 280.000  =  3.620.000 (đồng). 

 Ví dụ 2: Tính tiền lương cho ông Phạm Đình Tiến là nhân viên phục vụ tại 

cửa hàng thuỷ sản Vũ Minh với các thông tin sau: 

 - Ngày công theo quy định của công ty trong tháng 12/2009 là 27 ngày. 

 - Ngày công thực tế của Phạm Đình Tiến trong tháng 12/2009 là 23 ngày. 

 - Mức lương cơ bản của ông là: 1.650.000 đ 

Vậy ta tính được lương của ông Phạm Đình Tiến trong tháng 12/2009 như sau: 

 - Lương cơ bản: 1.650.000  x  23/27  =  1.405.500 

 - Tiền thưởng: 0 

 - Phần khấu trừ vào lương: 1.405.500 x  8 %  =  112.440 

Vậy tiền lương thực lĩnh của ông Phạm Đình Tiến là: 

   1.405.500  -  112.440  =  1.293.060 (đồng). 
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CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 

BẢNG CHẤM CÔNG 
Tháng 12 năm 2009 

Đơn vị: văn phòng 

ST

T 

Họ và tên Chứ

c vụ 

Ngày trong tháng Tổng 

số 

công 
1 2 3 4 5 CN 7 8 9 10 11 12 CN 14 15 16 17 18 19 CN 21 22 23 24 25 26 CN 28 29 30 31 

1 Lê Bá Thuỷ GĐ X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 27 

2 Nguyễn Văn Chuyền NV X X X X   X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 26 

3 Bùi Đức Cương TBKS X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 27 

4 Đỗ Trung Duyên P. GĐ X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 27 

5 Bùi Chính Văn NVKS X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 27 

6 Đỗ Thị Oanh TPKT X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 27 

7 NguyễnThu Hiền KT X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 27 

8 Trần Thị Huệ TQ X X X X X  X X X X X X  X X X Cô Cô X  X X X X X X  X X X X 25 

9 Phạm Công BV X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 31 
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CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 

BẢNG THANH TOÁN LƢƠNG 
Tháng 12 năm 2009 

Đơn vị: Văn phòng 

STT Họ và tên C vụ Lương HĐ Sc Lương cơ 

bản 

Thưởng Phụ cấp Tổng thu 

nhập 

Các khoản 

giảm trừ 

Còn lĩnh Ký nhận 

1 2 3 4 5 6 = 4x5/26 7 8 9 = 6+7+8 10 = 6x8% 11=9-10 14 

1 Lê Bá Thuỷ GĐ 5.500.000 27 5.500.000 100.000 500.000 6.100.000 440.000 5.660.000  

2 NguyễnVănChuyền NV 2.500.000 26 2.500.000   2.500.000  2.500.000  

3 Bùi Đức Cương TB 

KS 

3.000.000 27 3.000.000 100.000 200.000 3.300.000 240.000 3.060.000  

4 Đỗ Trung Duyên PGĐ 4.000.000 27 4.000.000 100.000 500.000 4.600.000 320.000 4.280.000  

5 Bùi Chính Văn BKS 3.000.000 27 3.000.000 100.000  3.100.000 240.000 2.860.000  

6 Đỗ Thị Oanh TPKT 3.500.000 27 3.500.000 100.000 300.000 3.900.000 280.000 3.620.000  

7 NguyễnThu Hiền KT 2.000.000 27 2.000.000 100.000  2.100.000 160.000 1.940.000  

8 Trần Thị Huệ TQ 2.000.000 25 2.000.000   2.000.000 160.000 1.840.000  

9 Phạm Công BV 1.500.000 31 1.500.000 100.000  1.600.000 120.000 1.480.000  

 Cộng  27.000.000  27.000.000 700.000 1.500.000 29.200.000 1.960.000 27.240.000  
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CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 

BẢNG TÍNH CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG 
Tháng 12 năm 2009 

Đơn vị: Văn phòng 

STT Họ và tên Chức 

vụ 

Lương cơ 

bản 

Các khoản giảm trừ lương Trích theo lương tính vào CPSX 

BHXH BHYT KPCĐ Cộng BHXH BHYT Cộng 

1 2 3 4 5=4x5% 6=4x1% 7=4x2% 8=5+6+7 9=4x15% 10=4x2% 11=9+10 

1 Lê Bá Thuỷ GĐ 5.500.000 275.000 55.000 110.000 440.000 825.000 110.000 935.000 

2 NguyễnVănChuyền NV 2.500.000        

3 Bùi Đức Cương TB 

KS 

3.000.000 150.000 30.000 60.000 240.000 450.000 60.000 510.000 

4 Đỗ Trung Duyên PGĐ 4.000.000 200.000 40.000 80.000 320.000 600.000 80.000 680.000 

5 Bùi Chính Văn BKS 3.000.000 150.000 30.000 60.000 240.000 450.000 60.000 510.000 

6 Đỗ Thị Oanh TPKT 3.500.000 175.000 35.000 70.000 280.000 525.000 70.000 595.000 

7 NguyễnThu Hiền KT 2.000.000 100.000 20.000 40.000 160.000 300.000 40.000 340.000 

8 Trần Thị Huệ TQ 2.000.000 100.000 20.000 40.000 160.000 300.000 40.000 340.000 

9 Phạm Công BV 1.500.000 75.000 15.000 30.000 120.000 225.000 30.000 255.000 

 Cộng  27.000.000 1.225.000 270.000 540.000 2.160.000 4.050.000 540.000 4.590.000 
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CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 

BẢNG CHẤM CÔNG 
Tháng 12 năm 2009 

Đơn vị: Kho lạnh 

STT Họ và tên 
Chức 

vụ 

Ngày trong tháng 
Tổng 

số 

công 1 2 3 4 5 CN 7 8 9 10 11 12 CN 14 15 16 17 18 19 CN 21 22 23 24 25 26 CN 28 29 30 31 

1 Đặng Hồng Nguyệt KT X X X X X  X X X X X    X X X X X  X X X X X X  X X X X 25 

2 Phạm Lê Trang KT X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 27 

3 Như Thị Bưởi NV X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 27 

4 Bùi Văn Chung NV X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 27 

5 Trần Thu Hằng NV X X X X X  X X X X  X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 26 

6 Võ Hoàng Lan NV Đ Đ Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ Đ Đ  Đ Đ Đ Đ  

7 Bùi Mạnh Hùng NV X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 27 

8 Nguyễn Văn Trọng NV X X X X X  X X X X X X  X X X Cô Cô X  X X X X X X  X X X X 25 

9 Phúc Thị Phương NV X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 27 

10 Nguyễn Văn Tường NV X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 27 

11 Phạm Tiến Thành NV X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 27 

12 Vũ Ngọc Thịnh NV X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 27 

13 Phạm Tất Thìn NV X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 27 

14 Nguyễn Văn Công NV X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 27 
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CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 

BẢNG THANH TOÁN LƢƠNG 
Tháng 12 năm 2009 

Đơn vị: Kho lạnh 

STT Họ và tên C vụ Lương HĐ Sc 
Lương cơ 

bản 
Thưởng Phụ cấp 

Tổng thu 

nhập 

Các khoản 

giảm trừ 
Còn lĩnh Ký nhận 

1 2 3 4 5 6 = 4x5/26 7 8 9 = 6+7+8 10 = 6x8% 11=9-10 14 

1 Đặng Hồng Nguyệt KT 2.500.000 25 2.314.800  200.000 2.514.800 185.184 2.329.616  

2 Phạm Lê Trang KT 2.000.000 27 2.000.000 100.000  2.100.000 160.000 1.940.000  

3 Như Thị Bưởi NV 2.020.000 27 2.020.000 100.000  2.120.000 161.600 1.958.400  

4 Bùi Văn Chung NV 2.020.000 27 2.020.000 100.000  2.120.000 161.600 1.958.400  

5 Trần Thu Hằng NV 2.000.000 26 2.000.000   2.000.000 160.000 1.840.000  

6 Võ Hoàng Lan NV 2.040.000         

7 Bùi Mạnh Hùng NV 2.050.000 27 2.050.000 100.000  2.150.000 164.000 1.986.000  

8 Nguyễn Văn Trọng NV 2.000.000 25 1.851.900   1.851.900 148.152 1.703.748  

9 Phúc Thị Phương NV 1.850.000 27 1.850.000 100.000  1.950.000 148.000 1.802.000  

10 Nguyễn Văn Tường NV 1.500.000 27 1.500.000 100.000  1.600.000 120.000 1.480.000  

11 Phạm Tiến Thành NV 2.500.000 27 2.500.000 100.000  2.600.000 200.000 2.400.000  

12 Vũ Ngọc Thịnh NV 1.200.000 27 1.200.000 100.000  1.300.000 96.000 1.204.000  

13 Phạm Tất Thìn NV 2.460.000 27 2.460.000 100.000  2.560.000 196.800 2.363.200  

14 Nguyễn Văn Công NV 2.600.000 27 2.600.000 100.000  2.700.000 208.000 2.492.000  

 Cộng  28.740.000  26.366.700 1.000.000 200.000 27.566.700 2.109.336 25.457.364  
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CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 

BẢNG TÍNH CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG 
Tháng 12 năm 2009 

Đơn vị: Kho lạnh 

STT Họ và tên Chức 

vụ 

Lương cơ 

bản 

Các khoản giảm trừ lương Trích theo lương tính vào CPSX 

BHXH BHYT KPCĐ Cộng BHXH BHYT Cộng 

1 2 3 4 5=4x5% 6=4x1% 7=4x2% 8=5+6+7 9=4x15% 10=4x2% 11=9+10 

1 Đặng Hồng Nguyệt KT 2.314.800 115.740 23.148 46.296 185.184 347.220 46.296 393.516 

2 Phạm Lê Trang KT 2.000.000 100.000 20.000 40.000 160.000 300.000 40.000 340.000 

3 Như Thị Bưởi NV 2.020.000 101.000 20.200 40.400 161.600 303.000 40.400 343.400 

4 Bùi Văn Chung NV 2.020.000 101.000 20.200 40.400 161.600 303.000 40.400 343.400 

5 Trần Thu Hằng NV 2.000.000 100.000 20.000 40.000 160.000 300.000 40.000 340.000 

6 Võ Hoàng Lan NV         

7 Bùi Mạnh Hùng NV 2.050.000 102.500 20.500 41.000 164.000 307.500 41.000 348.500 

8 Nguyễn Văn Trọng NV 1.851.900 92.595 18.519 37.038 148.152 277.785 37.038 314.823 

9 Phúc Thị Phương NV 1.850.000 92.500 18.500 37.000 148.000 277.500 37.000 314.500 

10 Nguyễn Văn Tường NV 1.500.000 75.000 15.000 30.000 120.000 225.000 30.000 255.000 

11 Phạm Tiến Thành NV 2.500.000 125.000 25.000 50.000 200.000 375.000 50.000 425.000 

12 Vũ Ngọc Thịnh NV 1.200.000 60.000 12.000 24.000 96.000 180.000 24.000 204.000 

13 Phạm Tất Thìn NV 2.460.000 123.000 24.600 49.200 196.800 369.000 49.200 418.200 

14 Nguyễn Văn Công NV 2.600.000 130.000 26.000 52.000 208.000 390.000 52.000 442.000 

 Cộng  26.366.700 1.318.335 263.667 527.334 2.109.336 3.955.005 527.334 4.482.339 
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CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 

BẢNG CHẤM CÔNG 
Tháng 12 năm 2009 

Đơn vị: Tam Bạc 

STT Họ và tên Chứ

c vụ 

Ngày trong tháng Tổng 

số 

công 1 2 3 4 5 CN 7 8 9 10 11 12 CN 14 15 16 17 18 19 CN 21 22 23 24 25 26 CN 28 29 30 31 

1 Vũ Hoàng Minh GĐ X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X 27 

2 Phạm Thị Sao KT X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X 27 

3 Lê Hồng Thu KT  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X X X X 27 

4 Bùi Chính Nghĩa QL X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X X X 27 

5 Phạm Thị Lan QL X X  X X X X X   X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X X 26 

6 Trần Bá Hùng NV X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X 27 

7 Nguyễn Thị Hằng NV X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X 27 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

16 Phi Hồng Nhung NV X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X 27 

17 Văn Hồng Nhi NV X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X 27 

18 Bùi Nguyễn Nha NV  X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X  X X 27 

19 Phạm Đình Tiến NV  X X X X X X  X X X X X X Ô Ô Ô Ô X X X  X X X X X X  X X 23 

20 Phạm Thị Thuý NV X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X X X 27 

21 Nguyễn Lan NV X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X X X 27 

22 Phạm Lan Anh NV X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X X 27 

23 Vũ Hoài Nam NV X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X X 27 

24 Hoàng Thị Ánh NV X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X 27 

25 Lê Văn Bửu NV X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X 27 
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CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 

BẢNG THANH TOÁN LƢƠNG 
Tháng 12 năm 2009 

Đơn vị: Tam Bạc 

STT Họ và tên C vụ Lương HĐ Sc 
Lương cơ 

bản 
Thưởng Phụ cấp 

Tổng thu 

nhập 

Các khoản 

giảm trừ 
Còn lĩnh Ký nhận 

1 2 3 4 5 6 = 4x5/26 7 8 9 = 6+7+8 10 = 6x8% 11=9-10 14 

1 Vũ Hoàng Minh GĐ 4.500.000 27 4.500.000 100.000 500.000 5.100.000 360.000 4.740.000  

2 Phạm Thị Sao KT 3.000.000 27 3.000.000 100.000 200.000 3.300.000 240.000 3.060.000  

3 Lê Hồng Thu KT 2.500.000 27 2.500.000 100.000  2.600.000 200.000 2.400.000  

4 Bùi Chính Nghĩa QL 2.500.000 27 2.500.000 100.000 200.000 2.800.000 200.000 2.600.000  

5 Phạm Thị Lan QL 2.500.000 26 2.500.000   2.500.000 200.000 2.300.000  

6 Trần Bá Hùng NV 2.000.000 27 2.000.000 100.000  2.100.000 160.000 1.940.000  

7 Nguyễn Thị Hằng NV 2.000.000 27 2.000.000 100.000  2.100.000 160.000 1.940.000  

… … … … … … … … … … …  

16 Phi Hồng Nhung NV 2.500.000 27 2.500.000 100.000  2.600.000 200.000 2.400.000  

17 Văn Hồng Nhi NV 2.200.000 27 2.200.000 100.000  2.300.000 176.000 2.124.000  

18 Bùi Nguyễn Nha NV 2.200.000 27 2.200.000 100.000  2.300.000 176.000 2.124.000  

19 Phạm Đình Tiến NV 1.650.000 23 1.405.500   1.405.500 112.440 1.293.060  

20 Phạm Thị Thuý NV 2.400.000 27 2.400.000 100.000  2.500.000 192.000 2.308.000  

21 Nguyễn Lan NV 2.200.000 27 2.200.000 100.000  2.300.000 176.000 2.124.000  

22 Phạm Lan Anh NV 1.800.000 27 1.800.000 100.000  1.900.000 144.000 1.756.000  

23 Vũ Hoài Nam NV 2.000.000 27 2.000.000 100.000  2.100.000 160.000 1.940.000  

24 Hoàng Thị Ánh NV 2.600.000 27 2.600.000 100.000  2.700.000 208.000 2.492.000  

25 Lê Văn Bửu NV 2.000.000 27 2.000.000 100.000  2.100.000 160.000 1.940.000  

 Cộng  58.800.000  58.146.800 2.000.000 900.000 61.046.800 4.651.744 56.395.056  
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CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 

BẢNG TÍNH CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG 
Tháng 12 năm 2009 

Đơn vị: Tam Bạc 

STT Họ và tên Chức 

vụ 

Lương cơ 

bản 

Các khoản giảm trừ lương Trích theo lương tính vào CPSX 

BHXH BHYT KPCĐ Cộng BHXH BHYT Cộng 

1 2 3 4 5=4x5% 6=4x1% 7=4x2% 8=5+6+7 9=4x15% 10=4x2% 11=9+10 

1 Vũ Hoàng Minh GĐ 4.500.000 225.000 45.000 90.000 360.000 675.000 90.000 765.000 

2 Phạm Thị Sao KT 3.000.000 150.000 30.000 60.000 240.000 450.000 60.000 510.000 

3 Lê Hồng Thu KT 2.500.000 125.000 25.000 50.000 200.000 375.000 50.000 425.000 

4 Bùi Chính Nghĩa QL 2.500.000 125.000 25.000 50.000 200.000 375.000 50.000 425.000 

5 Phạm Thị Lan QL 2.500.000 125.000 25.000 50.000 200.000 375.000 50.000 425.000 

6 Trần Bá Hùng NV 2.000.000 100.000 30.000 60.000 160.000 300.000 60.000 360.000 

7 Nguyễn Thị Hằng NV 2.000.000 100.000 20.000 40.000 160.000 300.000 40.000 340.000 

… … … … … … … … … … … 

16 Phi Hồng Nhung NV 2.500.000 125.000 25.000 50.000 200.000 375.000 50.000 425.000 

17 Văn Hồng Nhi NV 2.200.000 110.000 22.000 44.000 176.000 330.000 44.000 374.000 

18 Bùi Nguyễn Nha NV 2.200.000 110.000 22.000 44.000 176.000 330.000 44.000 374.000 

19 Phạm Đình Tiến NV 1.405.500 70.275 14.055 28.110 112.440 210.825 28.110 238.935 

20 Phạm Thị Thuý NV 2.400.000 120.000 24.000 48.000 192.000 360.000 48.000 408.000 

21 Nguyễn Lan NV 2.200.000 110.000 22.000 44.000 176.000 330.000 44.000 374.000 

22 Phạm Lan Anh NV 1.800.000 90.000 18.000 36.000 144.000 270.000 36.000 306.000 

23 Vũ Hoài Nam NV 2.000.000 100.000 20.000 40.000 160.000 300.000 40.000 340.000 

24 Hoàng Thị Ánh NV 2.600.000 130.000 26.000 52.000 208.000 390.000 52.000 442.000 

25 Lê Văn Bửu NV 2.000.000 100.000 20.000 40.000 160.000 300.000 40.000 340.000 

 Cộng  58.146.800 2.907.340 581.468 1.162.936 4.651.744 8.722.020 1.162.936 9.884.956 
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CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 

BẢNG CHẤM CÔNG 
Tháng 12 năm 2009 

Đơn vị: Lý Tự Trọng 

STT Họ và tên 
Chức 

vụ 

Ngày trong tháng 
Tổng 

số 

công 1 2 3 4 5 CN 7 8 9 10 11 12 CN 14 15 16 17 18 19 CN 21 22 23 24 25 26 CN 28 29 30 31 

1 Phạm Hồng Long GĐ X X X X X  X X X X X   X X X X X X  X X X X X X  X X X X 26 

2 Nguyễn Thị Như  KT X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X  26 

3 Lê Hoàn Ngát KT  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X 26 

4 Bá Nguyên Hoàng QL X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X 27 

5 Phạm Thị Thuý QL X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  26 

6 Nguyễn Nha QL X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X X X 27 

7 Nguyễn Thuý Ngọc TK X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X 27 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

33 Nguyễn Ngọc Ánh NV X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X 27 

34 Văn Thị Hằng NV X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X 27 

35 Bùi Thị Loan NV  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X 26 

36 Phan Huy Hùng NV  X X X X X X  H H H H H H H H H H X X X  X X X X X X  X X 27 

37 Phạm Tiến Huy NV X X X  X X X X H H H H H H H H H H X X X X X X  X X X X X X 27 

38 Vũ Hữu Mỹ NV X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X X 27 

39 Phạm Hoàng Oanh NV X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X 26 

40 Vũ Lê Hiếu NV X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  26 

41 Hoàng Ván Vượng NV X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X 27 

42 Lê Tiến Anh NV X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X  X X X X X X 27 
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CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 

BẢNG THANH TOÁN LƢƠNG 
Tháng 12 năm 2009 

Đơn vị: Lý Tự Trọng 

STT Họ và tên C vụ Lương HĐ Sc 
Lương cơ 

bản 
Thưởng Phụ cấp 

Tổng thu 

nhập 

Các khoản 

giảm trừ 
Còn lĩnh Ký nhận 

1 2 3 4 5 6 = 4x5/26 7 8 9 = 6+7+8 10 = 6x8% 11=9-10 14 

1 Phạm Hồng Long GĐ 4.500.000 26 4.500.000  500.000 5.000.000 360.000 4.640.000  

2 Nguyễn Thị Như  KT 3.500.000 26 3.500.000  200.000 3.700.000 280.000 3.420.000  

3 Lê Hoàn Ngát KT 2.500.000 26 2.500.000 100.000  2.600.000 200.000 2.400.000  

4 Bá Nguyên Hoàng QL 3.000.000 27 3.000.000 100.000  3.100.000 240.000 2.860.000  

5 Phạm Thị Thuý QL 3.000.000 26 3.000.000 100.000  3.100.000 240.000 2.860.000  

6 Nguyễn Nha QL 3.000.000 27 3.000.000 100.000  3.100.000 240.000 2.860.000  

7 Nguyễn Thuý Ngọc TK 2.500.000 27 2.500.000 100.000  2.600.000 200.000 2.400.000  

… … …  … … … … … … …  

33 Nguyễn Ngọc Ánh NV 2.000.000 27 2.000.000 100.000  2.100.000 160.000 1.940.000  

34 Văn Thị Hằng NV 2.500.000 27 2.500.000 100.000  2.600.000 200.000 2.400.000  

35 Bùi Thị Loan NV 2.000.000 26 2.000.000 100.000  2.100.000 160.000 1.940.000  

36 Phan Huy Hùng NV 3.500.000 27 3.500.000 100.000  3.600.000 280.000 3.320.000  

37 Phạm Tiến Huy NV 2.500.000 27 2.500.000 100.000  2.600.000 200.000 2.400.000  

38 Vũ Hữu Mỹ NV 1.650.000 27 1.650.000 100.000  1.750.000 132.000 1.618.000  

39 Phạm Hoàng Oanh NV 2.000.000 26 2.000.000 100.000  2.100.000 160.000 1.940.000  

40 Vũ Lê Hiếu NV 1.650.000 26 1.650.000 100.000  1.750.000 132.000 1.618.000  

41 Hoàng Ván Vượng NV 1.500.000 27 1.500.000 100.000  1.600.000 120.000 1.400.000  

42 Lê Tiến Anh NV 1.800.000 27 1.800.000 100.000  1.900.000 144.000 1.756.000  

 Cộng  89.550.000  89.320.000 3.800.000 700.000 93.820.000 7.145.600 86.674.400  
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CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 

BẢNG TÍNH CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG 
Tháng 12 năm 2009 

Đơn vị: Lý Tự Trọng 

STT Họ và tên Chức 

vụ 

Lương cơ 

bản 

Các khoản giảm trừ lương Trích theo lương tính vào CPSX 

BHXH BHYT KPCĐ Cộng BHXH BHYT Cộng 

1 2 3 4 5=4x5% 6=4x1% 7=4x2% 8=5+6+7 9=4x15% 10=4x2% 11=9+10 

1 Phạm Hồng Long GĐ 4.500.000 225.000 45.000 90.000 360.000 675.000 90.000 765.000 

2 Nguyễn Thị Như  KT 3.500.000 175.000 35.000 70.000 280.000 525.000 70.000 595.000 

3 Lê Hoàn Ngát KT 2.500.000 125.000 25.000 50.000 200.000 375.000 50.000 425.000 

4 Bá Nguyên Hoàng QL 3.000.000 150.000 30.000 60.000 240.000 450.000 60.000 510.000 

5 Phạm Thị Thuý QL 3.000.000 150.000 30.000 60.000 240.000 450.000 60.000 510.000 

6 Nguyễn Nha QL 3.000.000 150.000 30.000 60.000 240.000 450.000 60.000 510.000 

7 Nguyễn ThuýNgọc TK 2.500.000 125.000 25.000 50.000 200.000 375.000 50.000 425.000 

… … … … … … … … … … … 

33 Nguyễn Ngọc Ánh NV 2.000.000 100.000 20.000 40.000 160.000 300.000 40.000 340.000 

34 Văn Thị Hằng NV 2.500.000 125.000 25.000 50.000 200.000 375.000 50.000 425.000 

35 Bùi Thị Loan NV 2.000.000 100.000 20.000 40.000 160.000 300.000 40.000 340.000 

36 Phan Huy Hùng NV 3.500.000 175.000 35.000 70.000 280.000 525.000 70.000 595.000 

37 Phạm Tiến Huy NV 2.500.000 125.000 25.000 50.000 200.000 375.000 50.000 425.000 

38 Vũ Hữu Mỹ NV 1.650.000 82.500 16.500 33.000 132.000 247.500 33.000 280.000 

39 Phạm Hoàng Oanh NV 2.000.000 100.000 20.000 40.000 160.000 300.000 40.000 340.000 

40 Vũ Lê Hiếu NV 1.650.000 82.500 16.500 33.000 132.000 247.500 33.000 280.000 

41 Hoàng Ván Vượng NV 1.500.000 75.000 15.000 30.000 120.000 225.000 30.000 255.000 

42 Lê Tiến Anh NV 1.800.000 90.000 18.000 36.000 144.000 270.000 36.000 306.000 

 Cộng  89.550.000 4.477.500 895.500 1.791.000 7.145.600 13.432.500 1.791.000 15.223.500 
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CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 

BẢNG TỔNG HỢP VÀ PHÂN BỔ TIỀN LƢƠNG 
Tháng 12 năm 2009 

S

T

T 

Ghi có tài khoản 

 

Ghi nợ tài khoản 

TK 334- Phải trả CNV TK 338- Phải trả, phải nộp khác TK 

335 

Tổng cộng 

Lương Khoản 

khác 

Cộng có 

TK 334 

KPCĐ BHXH BHYT Cộng có 

TK 338 

… … … … … … … … … … … 

5 334 - Phải trả CNV    4.693.270 11.608.175 2.346.635 18.648.080  18.648.080 

3341 - Phải trả CNV tại VP    540.000 1.225.000 270.000 2.160.000  2.160.000 

3342 - Phải trả CNV tại KL    527.334 1.318.335 263.667 2.109.336  2.109.336 

3343 - Phải trả CNV tại TB    1.162.936 2.907.340 581.468 4.651.744  4.651.744 

3344 - Phải trả CNV tại LTT    1.791.000 4.477.500 895.500 7.145.600  7.145.600 

 3345 - Phải trả CNV tại TL    442.000 1.105.000 221.000 1.768.000  1.768.000 

 3346 - Phải trả CNV tại CB    230.000 575.000 115.000 920.000  920.000 

6 3383 - Bảo hiểm xã hội 10.785.000  10.785.000      10.785.000 

7 641 – Chi phí bán hàng(TL) 168.158.700 7.400.000 175.558.700 0 22.258.305 3.367.774 25.618.079  201.176.779 

6411 - CPBH tại VP 0 0 0 0 0 0 0  0 

6412 -  CPBH tại KL 22.051.900 900.000 22.951.900 0 3.307.785 441.038 3.748.823  29.087.523 

6413 - CPBH tại TB 43.146.800 1.600.000 44.746.800 0 6.472.020 862.936 7.334.956  52.081.756 

6414 -  CPBH tại LTT 67.320.000 3.300.000 70.620.000 0 10.132.500 1.351.000 11.483.500  82.103.500 

6415 - CPBH tại TL 22.100.000 1.000.000 23.100.000 0 3.315.000 442.000 3.757.000  26.857.000 

6416 -  CPBH tại CB 11.500.000 600.000 12.100.000 0 1.725.000 230.000 1.955.000  14.055.000 

8 642 – CP QLDN (TL) 68.314.800 5.000.000 73.314.800 0 10.247.220 1.366.296 11.613.516  84.928.316 

 6421 – CP QLDN tại VP 27.000.000 2.200.000 29.200.000 0 4.050.000 540.000 4.590.000  33.790.000 

 6422 -  CP QLDN tại KL 4.314.800 300.000 4.614.800 0 647.220 86.296 733.516  5.348.316 

 6423 – CP QLDN tại TB 15.000.000 1.300.000 16.300.000 0 2.250.000 300.000 2.550.000  18.850.000 

 6424 -  CP QLDN tại LTT 22.000.000 1.200.000 23.200.000 0 3.300.000 440.000 3.740.000  26.940.000 
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 c) Phƣơng pháp trả lƣơng: 

 Hàng tháng công ty có một kỳ trả lương duy nhất vào ngày mùng 05 hàng 

tháng nếu ngày 05 trùng vào ngày nghỉ thì việc trả lương cho nhân viên sẽ thực 

hiện vào ngày đi làm đầu tiên sau đó. 

 Công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản Hải Phòng trả lương 

cho công nhân viên bằng tiền mặt. 

 Căn cứ vào bảng thanh toán lương kế toán lập phiếu thanh toán và phiếu chi 

lương, xin chữ ký của kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ của chi nhánh rồi tiến 

hành chi trả lương cho cán bộ công nhân viên. Sau đó kế toán trưởng của chi 

nhánh có trách nhiệm chuyển bảng chấm công và bảng thanh toán lương về văn 

phòng tổng công ty để nhập bảng tổng hợp và phân bổ tiền lương phục vụ cho 

việc lập các báo cáo tài chính. 

 

Đơn vị:Cty CP KD XNK  PHIẾU CHI    Số: 147              Mẫu số 02-TT 

thuỷ sản Hải Phòng.            Ngày 02  tháng 12 năm 2009          QĐ số 1141-BTC/11-95            

Địa chỉ:103 Ngô Quyền NỢ: 334                                        Quyển số: 

           

            CÓ: 111 

 

Họ và tên người nhận tiền: Nguyễn Thị Ngọc Anh…………………………….. 

Địa chỉ: Nhân viên công ty……………………………………………………… 

Lý do chi: chi tiền trả lương cho cán bộ công nhân viên tại văn phòng tổng công 

ty ……………………………………………………….….…………………… 

Số tiền:  29.200.000……..(Viết bằng chữ): Hai mươi chín triệu hai trăm nghìn  

đồng chẵn ………………………………………………………………………. 

Kèm theo:  01 chứng từ gốc. 

                                               Đã nhận đủ tiền………………………………….. 

                                                                        Ngày 08 tháng 12  năm 2009 
 Thủ trưởng đơn vị      Kế toán trưởng       Người lập phiếu       thủ quỹ       Người nhận tiền       

 

 

 

  Lê Bá Thuỷ      Đỗ Thị Oanh     Nguyễn Thu Hiền  Trần Thị Huệ Nguyễn Hiền 
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2.2.2.3 Kế toán các khoản trích theo lƣơng. 

 Trong năm 2009 công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản Hải 

Phòng tiến hành hạch toán các khoản trích theo lương với tổng % trích là 25% 

trên mức lương cơ bản. Trong đó tính vào chi phí sản xuất kinh doanh là 17%, 

khấu trừ vào lương công nhân viên là 8%. Cụ thể trích các quỹ như sau: 

a) Quỹ Bảo hiểm xã hội: 

 Quỹ bảo hiểm xã hội dùng để chi trả cho người lao động trong thời gian 

nghỉ do ốm đau, thai sản…Ở công ty cũng theo chế độ của năm 2009 thì BHXH 

được tính là 20% trên tổng mức lương cơ bản, trong đó 15% tính vào chi phí sản 

xuất kinh doanh của công ty và 5% khấu trừ vào lương của cán bộ công nhân 

viên. Công ty sẽ nộp hết 20% này cho cơ quan bảo hiểm. 

 Trong tháng 12 năm 2009 tổng mức tiền lương cơ bản của các nhân viên 

tham gia bảo hiểm là: 236.473.500 đồng.  

 Vậy tổng số tiền BHXH phải nộp cho cơ quan bảo hiểm là: 

  236.473.500  x  20%  =  47.294.700 (đồng). 

Trong đó: 

 Số tiền tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty là: 

  236.43.500  x  15%  =  35.471.025 (đồng). 

 Số tiền khấu trừ vào lương của cán bộ công nhân viên là: 

  236.473.500  x  5%  =  11.823.675 (đồng). 

 Ví dụ 1: Tính BHXH phải nộp cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền là kế toán tại 

văn phòng tổng công ty với mức lương cơ bản là:2.000.000 đồng. 

 Tổng số tiền BHXH bà Nguyễn Thị Thu Hiền phải nộp cho cơ quan bảo 

hiểm là: 

  2.000.000  x  20%  =  400.000 (đồng). 

Trong đó: 

 Công ty sẽ nộp hộ BHXH cho bà bằng cách tính vào chi phí sản xuất kinh 

doanh của công ty là: 

  2.000.000  x  15%  =  300.000 (đồng). 

 Bà Nguyễn Thi Thu Hiền sẽ nộp nốt 5% BHXH bằng cách trừ vào lương 
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tương ứng với số tiền là: 

  2.000.000  x  5%  =  100.000 (đồng). 

 Ví dụ 2: Tính BHXH phải nộp cho ông Bá Nguyên Hoàng là quản lý tại 

cửa hàng thuỷ sản Tổng hợp với mức lương cơ bản là 3.000.000 đồng. 

Tổng số tiền BHXH ông Bá Nguyên Hoàng phải nộp cho cơ quan bảo 

hiểm là: 

  3.000.000  x  20%  =  600.000 (đồng). 

Trong đó: 

 Công ty sẽ nộp hộ BHXH cho ông bằng cách tính vào chi phí sản xuất 

kinh doanh của công ty là: 

  3.000.000  x  15%  =  450.000 (đồng). 

Ông Bá Nguyên Hoàng sẽ nộp nốt 5% BHXH bằng cách trừ vào lương 

tương ứng với số tiền là: 

  3.000.000  x  5%  =  150.000 (đồng). 

b) Quỹ Bảo hiểm y tế: 

 Quỹ BHYT dùng để chi trả tiền khám chữa bệnh, thuốc men cho người 

lao động có tham gia đóng bảo hiểm bị ốm. 

 Theo quy định năm 2009 cũng như ở công ty thì bảo hiểm y tế trích 3% 

trên tổng mức lương cơ bản của những công nhân viên tham gia đóng bảo hiểm. 

Trong đó 2% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, 1% còn lại khấu trừ vào 

lương của công nhân viên.Công ty sẽ nộp hết 3% này cho cơ quan bảo hiểm. 

Vậy tổng số tiền BHYT phải nộp cho cơ quan bảo hiểm là: 

  236.473.500  x  3%  =  7.094.205 (đồng). 

Trong đó: 

 Số tiền tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty là: 

  236.473.500  x  2%  =  4.729.470 (đồng). 

 Số tiền khấu trừ vào lương của cán bộ công nhân viên là: 

  236.473.500  x  1%  =  2.364.735 (đồng). 

 Ví dụ 1: Tính tiền bảo hiểm y tế phải nộp cho ông Nguyễn Văn Công là 

nhân viên tại kho lạnh với mức lương cơ bản là 2.600.000 đồng. 
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Tổng số tiền BHYT ông Nguyễn Văn Công phải nộp cho cơ quan bảo 

hiểm là: 

  2.600.000  x  3%  =  78.000 (đồng). 

Trong đó: 

 Công ty sẽ nộp hộ BHYT cho ông bằng cách tính vào chi phí sản xuất 

kinh doanh của công ty là: 

  2.600.000  x  2%  =  52.000 (đồng). 

Ông Nguyễn Văn Công sẽ nộp nốt 1% BHYT bằng cách trừ vào lương 

tương ứng với số tiền là: 

  2.600.000  x  1%  =  26.000 (đồng). 

 Ví dụ 2: Tính tiền bảo hiểm y tế phải nộp cho bà Phạm Thị Sao là kế toán 

tại cửa hàng thuỷ sản Vũ Minh với mức lương cơ bản là 3.000.000 đồng. 

Tổng số tiền BHYT bà Phạm Thị Sao phải nộp cho cơ quan bảo hiểm là: 

  3.000.000  x  3%  =  90.000 (đồng). 

Trong đó: 

 Công ty sẽ nộp hộ BHYT cho bà bằng cách tính vào chi phí sản xuất kinh 

doanh của công ty là: 

  3.000.000  x  2%  =  60.000 (đồng). 

Bà Phạm Thị Sao sẽ nộp nốt 1% BHYT bằng cách trừ vào lương tương 

ứng với số tiền là: 

  3.000.000  x  1%  =  30.000 (đồng). 

c) Kinh phí công đoàn: 

 Kinh phí công đoàn là tổ chức bảo vệ quyền lợi cho người lao động trong 

doanh nghiệp. Theo quy định năm 2009 của Nhà nước thì KPCĐ được hình 

thành do việc trích lập và tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

hàng tháng, theo tỷ lệ 2% trên tổng số lương thực tế phải trả cho công nhân viên 

trong kỳ. Trong đó doanh nghiệp phải nộp 50% kinh phí công đoàn thu được lên 

công đoàn cấp trên, còn lại 50% để lại chi tiêu tại công đoàn cơ sở. 

 Nhưng tại công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản Hải Phòng 

kế toán lại trích lập 2% trên mức lương cơ bản của công nhân viên và số tiền đó 
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được trừ thẳng vào lương của cán bộ công nhân viên. 

 Theo quy định: 

 Tổng số tiền kinh phí công đoàn trích lập là: 

  248.873.500  x  2%  =  4.977.470 (đồng). 

 Số tiền kinh phí công đoàn công ty phải nộp cho cơ quan công đoàn cấp 

trên là: 

  248.873.500  x  1%  =  2.488.735 (đồng). 

 Số tiền kinh phí công đoàn để lại cơ sở hoạt động là: 

  248.873.500  x  1%  =  2.488.735 (đồng). 

 Công ty thực hiện: 

Tổng số tiền kinh phí công đoàn trích lập là: 

  236.473.500  x  2%  =  4.729.470 (đồng). 

 Số tiền kinh phí công đoàn công ty phải nộp cho cơ quan công đoàn cấp 

trên là:2.488.735 (đồng) 

 Số tiền kinh phí công đoàn để lại cơ sở hoạt động là: 

  4.729.470 – 2.488.735  =  2.240.735 (đồng) 

 Số chênh lệch: 

Tổng số tiền kinh phí công đoàn trích lập là: 

  4.977.470  -  4.729.470   =  248.000 (đồng). 

 Số tiền kinh phí công đoàn công ty phải nộp cho cơ quan công đoàn cấp 

trên là: 0 (đồng). 

 Số tiền kinh phí công đoàn để lại cơ sở hoạt động là: 

  2.488.735  -  2.240.735  =  248.000 (đồng). 

 Ví dụ 1: Tính số tiền KPCĐ phải nộp của ông Phan Huy Hùng là đầu bếp 

tại cửa hàng thuỷ sản Tổng Hợp với mức lương cơ bản là 3.500.000 đồng. 

 Số tiền kinh phí công đoàn ông Phan Huy Hùng phải nộp bằng cách trừ 

lương là: 

  3.500.000  x  2%  =  70.000 (đồng). 

2.2.2.4 Thủ tục trích BHXH phải trả trực tiếp cho công nhân viên. 

 Đối với trợ cấp bảo hiểm xã hội phải trả trực tiếp cho công nhân viên, kế 
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toán tiền lương của công ty cần căn cứ vào các giấy tờ hợp lệ (giấy chứng nhận 

nghỉ việc hưởng BHXH, giấy khám sức khoẻ, giấy chứng nhận nằm viện, …) 

lập phiếu trợ cấp lương cơ bản theo tỷ lệ mà công nhân viên được hưởng: 

  Trợ cấp BHXH  =  TLn  x  Sn  x  %H  

 Trong đó: 

TLn: Tiền lương ngày của công nhân viên được hưởng BHXH. 

Sn : Số ngày nghỉ hưởng BHXH. 

%H : Tỷ lệ hưởng BHXH. 

 Tỷ lệ hưởng BHXH được quy định như sau: 

 Trường hợp người lao động hoặc con người lao động ốm đau thì tỷ lệ 

hưởng BHXH là 75% 

 Trường hợp tai nạn lao động, thai sản thì tỷ lệ hưởng BHXH là: 100%. 

 Sau khi tập hợp các phiếu thanh toán trợ cấp BHXH trong một quý 

kế toán lập bảng thanh toán trợ cấp BHXH cho toàn công ty và gửi đến phòng 

BHXH thành phố Hải Phòng làm thủ tục nhận tiền về chi trả bảo hiểm cho 

người lao động. 

 Ví dụ1: Trả BHXH thay lương cho chị Võ Hoàng Lan là công nhân tại 

kho lạnh của công ty.nghỉ chế độ thai sản. 

 Theo điều 35 luật BHXH thì người lao động hưởng chế độ thai sản hưởng 

bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 

sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc. 
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GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƢỞNG BHXH 

Quyển số: 375248 

Họ và tên: Võ Hoàng Lan                                   Tuổi:  26  

Đơn vị:  Công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản Hải Phòng. 

Căn bệnh:  Sinh con. 

Số ngày nghỉ:  120 ngày. 

Từ ngày: 25/08/2009  Đến ngày:  25/12/2009  

 Ngày 27 tháng 12 năm 2009 

     Xác nhận của đơn vị phụ trách                           Y bác sĩ khám chữa bệnh  

 

 

 

 

 

PHIẾU BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Số BHXH: 125761 

1)Số ngày nghỉ thực tế:  120 ngày. 

2)Luỹ kế ngày nghỉ cùng chế độ:  240 ngày 

3)Lương tháng đóng BHXH: 2.040.000 đồng. 

4)Tỷ lệ % nghỉ hưởng BHXH:  100% 

5)Số tiền hưởng BHXH:  8.160.000 đồng 

       Ngày 27 tháng 12 năm 2009 

          Cán bộ cơ quan Bảo hiểm 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo khoá luận tốt nghiệp                                GVHD: Ts. Nghiêm Thị Thà 

Sinh viên: Phạm Thị Ánh Phượng – QT1004K                                               67 

 

BẢNG THANH TOÁN BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Quý IV năm 2009 

STT Họ và tên Chế độ Số 

ngày 

nghỉ 

%hưởng 

BHXH 

Mức 

lương 

tháng 

Số tiền trợ 

cấp 

Ký 

nhận 

1 Trần Thị Huệ Con ốm 15 75 2.000.000 750.000  

2 Võ Hoàng Lan Thai sản 120 100 2.040.000 8.160.000  

3 Nguyễn Thuý Ngọc Ốm đau 30 75 2.500.000 1.875.000  

        

 Tổng cộng     10.785.000  

                                                                          Ngày 30 tháng 12 năm 2009 

    Người lập                              Kế toán trưởng                       Giám đốc 

 

2.2.3 Kế toán thuế Thu nhập cá nhân cho ngƣời lao động. 

 Theo Nghị định số 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ thì thuế xuất 

thuế Thu nhập cá nhân áp cho phần thu nhập từ tiền công, tiền lương áp dụng 

cho cá nhân cư trú được trình bày dưới bảng sau: 

BIỂU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN LUỸ TIẾN 

Bậc 

thuế 

Phần thu nhập tính thuế /năm 

(triệu đồng) 

Phần thu nhập tính 

thuế/tháng (triệu đồng) 

Thuế 

suất (%) 

1 Đến 60 Đến 5 5 

2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10 

3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15 

4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20 

5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25 

6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30 

7 Trên 960 Trên 80 35 
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 Giảm trừ gia cảnh: 

 Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi 

tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của 

đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. 

 Mức giảm trừ gia cảnh đối với đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồng/ tháng, 

48 triệu đồng/ năm. Mức 4 triệu đồng/ tháng là mức tính bình quân cho cả năm, 

không phân biệt một số tháng trong năm tính thuế không có thu nhập hoặc thu 

nhập dưới 4 triệu đồng/ tháng. 

 Mức giảm trừ gia cảnh đối với mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế 

có trách nhiệm nuôi dưỡng là 1,6 triệu đồng/ tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa 

vụ nuôi dưỡng. 

 Cách tính thuế: 

 Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền 

công là tổng số thuế được tính theo từng bậc thu nhập và thuế suất tương ứng 

theo biểu luỹ tiến từng phần, trong đó số thuế tính theo từng bậc thu nhập được 

xác định bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (x) với thuế suất tương 

ứng của bậc thu nhập đó. 

Áp dụng những quy định trên ta có thể thấy được công ty không có ai 

phải đóng thuế thu nhập cá nhân. 

 Ví dụ1: Tính cho ông Lê Bá Thuỷ 

 Tại thời điểm tháng 12 năm 2009 lương của ông Lê Bá Thuỷ là 6.100.000 

đồng. 

 - Đóng BHXH, BHYT, KPCĐ là:  

  5.500.000  x  8%  =  440.000 (đồng). 

 - Giảm trừ cho bản thân: 4.000.000 (đồng). 

 - Giảm trừ gia cảnh (2 con dưới 18 tuổi): 3.200.000 (đồng). 

Vậy ông Lê Bá Thuỷ không phải đóng thuế TNCN. 
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2.2.4 Kế toán tổng hợp tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng. 

1) Ngày 31/12/2009 tính lương phải trả cho người lao động: 

 Nợ TK 641: 175.558.700 

 Nợ TK 642: 73.314.800 

  Có TK 334: 248.873.500 

2) Ngày 31/12/2009 tính các khoản trích theo lương tính vào chi phí sản xuất 

kinh doanh: 

 Nợ TK 641: 25.618.079 

 Nợ TK 642: 11.613.516 

  Có TK 3383: 32.505.525 

  Có TK 3384: 4.734.070 

3) Tính BHXH, BHYT, KPCĐ khấu trừ vào lương của người lao động: 

 Nợ TK 334: 18.648.080 

  Có TK 3382: 4.693.270 

  Có TK 3383: 11.608.175 

  Có TK 3384: 2.346.635 

4) Chi tiền mặt thanh toán lương cho cán bộ công nhân viên. 

 Nợ TK 334: 230.225.420 

  Có TK 111: 230.225.420 

5) Nộp BHXH, BHYT, KPCĐ quý III/2009 cho cơ quan cấp trên: 

 Nợ TK 3382: 2.488.735  

 Nợ TK 3383: 47.294.700  

 Nợ TK 3384: 7.094.205  

  Có TK 111: 56.877.640 
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NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2009 

Đơn vị tính: VNĐ 

Chứng từ Diễn giải Đã vào 

sổ cái 

TK đối ứng Số phát sinh 

Ngàytháng Sốhiệu Nợ  Có 

  THÁNG 12      

… … … … … … … 

25/12 PC 185 Trả tiền in lịch X 642 111 2.850.000 

25/12 PC 185 Trả tiền in lịch - Thuế X 133 111 285.000 

26/12 PT 109 Rút TGNH về nhập quỹ X 111 112 50.000.000 

26/12 UNC58 Mua 4 máy in, photo, fax X 211 112 111.560.000 

26/12 UNC58 Mua 4 máy in, photo, fax X 113 112 11.156.000 

… … … … … … … 

31/12 BL 12 Tính lương phải trả cho 

CNV bán hàng 

X 641 334 175.558.700 

 

31/12 BL 12 Tính lương phải trả cho 

CNV quản lý 

X 642 334 73.314.800 

 

31/12 BL 12 Các khoản trích theo 

lương tính vào chi phí 

X 641 338 25.618.079 

 

31/12 BL 12 Các khoản trích theo 

lương tính vào chi phí 

X 642 338 11.613.516 

 

31/12 BL 12 BHXH, BHYT, KPCĐ trừ 

vào lương 

X 334 338 18.648.080 

 

31/12 BL 12 Chi tiền mặt thanh toán 

lương 

X 334 111 230.225.420 

31/12 BTHBH Tính tiền BHXH phải trả X 338 334 10.785.000 

31/12 PC 206 Nộp tiền BH quý III X 338 111 56.877.640 

… … … … … … … 

  Cộng phát sinh năm    256.478.210.000 
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SỔ CÁI 

Năm: 2009 

Tài khoản: 334 – Phải trả công nhân viên. 

Chứng từ Diễn giải TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Ngày 

tháng 

Số hiệu Nợ Có 

  Số dƣ đầu năm   0 

… … … … … … 

  THÁNG 12    

31/12 BL 12 Tính lương phải trả 641  175.558.700 

31/12 BL 12 Tính lương phải trả 642  73.314.800 

31/12 TTL 12 Tính KPCĐ trừ vào lương 

(2%) 

3382 4.693.270 

 

 

31/12 TTL 12 Tính BHXH trừ vào lương 

(5%) 

3383 11.608.175 

 

 

31/12 TTL 12 Tính BHYT trừ vào lương 

(1%) 

3384 2.346.635 

 

 

31/12 BL 12 Trả tiền lương cho CNV 111 230.225.420 

 

 

31/12 BTH Tính tiền BHXH phải trả 338  10.785.000 

31/12 DSKT  Quyết định thưởng tết 

dương lịch 

431  20.000.000 

31/12 PC 207 Chi thưởng tết dương lịch 111 20.000.000  

  Cộng phát sinh tháng 12  268.873.500 279.658.500 

  Cộng phát sinh năm  3.250.980.000 3.245.580.350 

  Số dƣ cuối kỳ   5.399.650 
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SỔ CÁI 

Năm: 2009 

Tài khoản: 338 – Phải trả, phải nộp khác. 

Chứng từ Diễn giải TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Ngày 

tháng 

Số hiệu Nợ Có 

  Số dƣ đầu năm   1.250.870 

… … … … … … 

  THÁNG 12   32.558.626 

… … … … … … 

31/12 BTHL 

12 

BHXH tính vào CPBH 641  22.258.305 

31/12 BTHL 

12 

BHXH tính vào CP QLDN 642  10.247.220 

31/12 TTHL 

12 

BHYT tính vào CPBH 641  3.367.774 

31/12 BTHL 

12 

BHYT tính vào CP QLDN 642  1.366.296 

31/12 TTL 12 KPCĐ trừ vào lương 334  4.693.270 

31/12 TTL 12 BHXH trừ vào lương 334  11.608.175 

31/12 TTL 12 BHYT trừ vào lương 334  2.346.635 

31/12 PC 206 Nộp KPCĐ lên cấp trên 111 2.488.735   

31/12 PC 206 Nộp BHXH lên cơ quan BH 111 47.294.700   

31/12 PC 206 Nộp BHYT lên cơ quan BH 111 7.094.205   

31/12 BTH Tính tiền BHXH phải trả 334 10.785.000  

  Cộng phát sinh tháng 12  66.235.675 55.887.675 

  Cộng phát sinh năm  2.107.891.364 2.149.547.120 

  Số dƣ cuối kỳ   42.906.626 
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CHƢƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG 

TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH 

THEO LƢƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH 

XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 

 

3.1 Nhận xét chung về kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo 

lƣơng tại công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản 

Hải Phòng 

 Công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản Hải Phòng từ khi ra 

đời đến nay đã chứng tỏ được khả năng, vị thế của mình trên trường quốc tế. 

Trước những biến động to lớn của thị trường trong thời gian vừa qua nhiều công 

ty đã tuyên bố phá sản hoặc giải thể nhưng công ty vẫn đứng vững và vượt qua. 

Để đạt được kết quả này, công ty đã không ngừng đổi mới từng bước hoàn thiện 

công tác quản lý, công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Bởi 

tiền lương là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút và giữ chân người 

lao động đặc biệt người lao động có tay nghề cao đồng thời là một bộ phận cấu 

thành lên giá trị của sản phẩm. Vì vậy việc quản lý chặt chẽ quỹ lương và trả 

lương cho người lao động một cách xứng đáng là một yếu tố thuận lợi cho sự 

phát triển của công ty. 

 Từ đó, công ty đã tìm được hướng đi cho riêng mình, từng bước khắc 

phục khó khăn vươn lên khẳng định vị thế và đạt được nhiều thành tích đáng 

khích lệ, hoàn thành nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước, nâng cao đời sống cán bộ 

công nhân viên trong công ty. 

 Qua thời gian tìm hiểu thực tế về cách tính và cách hạch toán tiền lương 

và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu 

thuỷ sản Hải Phòng, dưới góc độ là sinh viên lần đầu tiên làm quen với thực tế, 

em xin đưa ra một số ý kiến nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các 

khoản trích theo lương của công ty như sau: 
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3.1.1 Ƣu điểm: 

 Công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản Hải Phòng là 

công ty Nhà nước, trải qua hàng chục năm hoạt động nên việc tổ chức công tác 

kế toán tại công ty đã được cải cách phù hợp với quy định của Nhà nước và đặc 

điểm ngành nghề kinh doanh nên rất thuận tiện cho cán bộ kế toán trong công 

tác thu thập, xử lý thông tin. 

 Về tổ chức bộ máy kế toán: Bộ máy kế toán tại công ty được tổ 

chức theo mô hình vừa tập trung vừa phân tán đảm bảo đáp ứng được khối 

lượng công việc. Công ty lựa chọn hình thức kế toán Nhật ký chung thích hợp 

với đặc điểm, tính chất, quy mô sản xuất kinh doanh của công ty. 

 Các thông tin do bộ phận kế toán cung cấp nhanh chóng, chính xác, 

đầy đủ nên việc kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận và lập các báo cáo 

tài chính được thuận lợi, dễ dàng. Đồng thời, giúp nhà quản lý nắm bắt được 

tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty để có những giải pháp, 

đưa ra những quyết định chính xác, kịp thời thúc đẩy hoạt động kinh doanh của 

công ty đạt hiệu quả cao nhất. 

 Đội ngũ cán bộ kế toán tại công ty là những người có trình độ 

chuyên môn khá, tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp hài hoà giữa các nhân 

viên trong phòng cũng như giữa các chi nhánh nhỏ với tổng công ty; là những 

người nhiệt tình, linh hoạt trong việc xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và 

tổng hợp thông tin kế toán. 

 Về hệ thống sổ sách kế toán: Công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập 

khẩu thủy sản Hải Phòng áp dụng hệ thống chứng từ, sổ sách do Bộ Tài chính 

quy định, đảm bảo tính hợp lý, nhất quán giữa các sổ sách. Việc lưu trữ sổ sách 

kế toán được phân công bảo quản tốt. 

 Về hạch toán kế toán: Từ việc hạch toán ban đầu đến việc kiểm tra 

hợp lý, hợp lệ các chứng từ được tiến hành khá cẩn thận, đảm bảo các số liệu 

hạch toán có căn cứ pháp lý, tránh phản ánh sai lệch các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh. Việc lập và luân chuyển chứng từ theo đúng quy định hiện hành, cung cấp 

kịp thới số liệu cho các đối tượng quan tâm. 
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 Hiện nay, tất cả các nghiệp vụ kế toán của công ty đều thực hiện và 

xử lý trên máy vi tính, đảm bảo việc tính toán nhanh chóng, chính xác mang tính 

khoa học 

 Công đoàn công ty rất quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân 

viên trong công ty như: nếu một công nhân hay người thân của họ ốm đau thì 

công đoàn công ty đều tổ chức đến thăm hỏi động viên. Vào những dịp lễ tết 

công đoàn tổ chức những buổi liên hoan hay đi tham quan cho công nhân viên 

khiến họ rất phấn khởi và thêm gắn bó với công ty. 

 Về tình hình lao động: Công ty hiện có một lực lượng lao động có 

kiến thức trình độ chuyên môn nghiệp vụ khá cao. Đội ngũ công nhân trải qua 

nhiều năm lao động có kinh nghiệm và khả năng đáp ứng mọi nhu cầu sản xuất, 

kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ quản lý không ngừng bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, công ty thường xuyên mở lớp đào tạo và 

gửi cán bộ đi học lên cao hơn nhờ vậy mà đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất, kinh 

doanh của mình. 

 Về hình thức trả lương: Công ty chấp hành đầy đủ các chế độ chính 

sách về tiền lương mới của Nhà nước. Việc quản lý và phân phối quỹ tiền lương 

của công ty đảm bảo tính công khai, dân chủ, rõ ràng, có sức gắn kết tiền lương, 

tiền thưởng với hiệu quả sản xuất kinh doanh, kết quả hoàn thành công việc của 

cán bộ công nhân viên tạo động lực thúc đẩy sản xuất phát triển. 

3.1.2 Tồn tại: 

 Công ty chưa thực hiện kế toán quản trị, mới chỉ có kế toán tài 

chính nên việc tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin để từ đó xây dựng các 

phương án, đưa ra các quyết định cho công ty còn tốn thời gian và chưa có hiệu 

quả. 

 Công ty chưa sử dụng phần mềm kế toán trong điều kiện phát triển 

thông tin như hiện nay, mặc dù các phần hành kế toán đã được xử lý trên máy vi 

tính song vẫn mang tính thủ công, chưa đem lại hiệu quả cao trong công việc. 

 Trích lập các khoản trích theo lương không đúng tỷ lệ quy định: Tại 

công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản Hải Phòng kế toán đã tiến 
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hành trích BHXH, BHYT đúng, đủ và rõ ràng, nhưng công ty trích kinh phí 

công đoàn sai tỷ lệ quy định và căn cứ trích lập. Theo quy định, kinh phí công 

đoàn sẽ trích 2% trên tổng thu nhập của người lao động và tính vào chi phí sản 

xuất kinh doanh hàng tháng của doanh nghiệp. Còn tại công ty, kế toán đã trích 

lập kinh phí công đoàn bằng cách tính 2% trên mức lương cơ bản của người lao 

động và trừ trực tiếp khoản đó vào lương của cán bộ công nhân viên. Từ đó đã 

làm cho kinh phí công đoàn chênh lệch một khoản là:  

4.977.470  -  4.729.470   =  248.000 (đồng). 

 Và làm cho chi phí sản xuất kinh doanh giảm đi 4.977.470 (đồng), lợi 

nhuận của doanh nghiệp từ đó mà tăng lên làm sai lệch thông tin trong các báo 

cáo tài chính của công ty. Đây là việc làm trái với chế độ và ảnh hưởng trực tiếp 

đến quyền lợi chính đáng của người lao động do đó sẽ có tác động xấu đến thái 

độ làm việc của cán bộ công nhân viên trong công ty.  

 Kế toán tiền lương căn cứ vào bảng chấm công để tính ra lương 

phải trả cho người lao động cũng còn nhiều hạn chế do việc đi muộn về sớm của 

công nhân viên trong công ty không được thể hiện trên bảng chấm công. Do vậy 

việc quản lý quỹ thời gian của người lao động cũng khó kiểm soát dẫn đến thất 

thoát thời gian lao động. 

 Vấn đề tính lương làm thêm chưa được quan tâm và sử dụng để 

khích lệ và tạo tinh thần làm việc, gắn bó lâu dài giữa người lao động và công 

ty. 

 Kế toán của công ty không mở sổ chi tiết tài khoản 334, 338 với 

từng khoản mục, từng đối tượng dẫn đến khó khăn trong việc theo dõi đối chiếu 

sổ sách. 

 Phương pháp trả lương của công ty không còn phù hợp, chưa áp 

dụng được những dịch vụ mới. Hiện tại công ty vẫn trả lương bằng tiền mặt, 

hàng tháng đến kỳ trả lưong kế toán phải đến ngân hàng rút tiền về công ty để 

tiến hành trả lương cho người lao động. Như vậy sẽ có rủi ro trên đường đi và 

việc phát lương cho người lao động cũng mất công và cũng không tiện lợi cho 

công nhân viên. 
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 Việc ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được dồn vào cuối tháng 

công việc nhiều nên không tránh khỏi nhầm lẫn sai lệch trong các số liệu tài 

chính. 

3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lƣơng 

và các khoản trích theo lƣơng tại công ty cổ phần kinh doanh xuất 

nhập khẩu thuỷ sản Hải Phòng. 

3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lƣơng và các khoản trích 

theo lƣơng tại công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản Hải 

Phòng. 

 Mỗi doanh nghiệp tuỳ thuộc vào đặc điểm quản lý, tổ chức sản xuất kinh 

doanh và tính chất công việc có thể xây dựng các chế độ quản lý và hạch toán kế 

toán khác nhau. Tuy nhiên do sự thay đổi về hình thái xã hội, đặc thù sản xuất 

mà có những tồn tại nhất định đòi hỏi các nhà quản lý doanh nghiệp phải luôn 

luôn nỗ lực khắc phục để ngày càng hoàn thiện hơn trong công tác kế toán 

doanh nghiệp của mình và với kế toán tiền lương cũng vậy. 

 Mục tiêu: 

 Việc hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương hướng tới các mục tiêu: 

 Tiền lương trở thành công cụ, động lực thúc đẩy sản xuất kinh 

doanh phát triển, khuyến khích người lao động làm việc có hiệu quả nhất. 

 Tiền lương phải đảm bảo cho người lao động thoả mãn các nhu cầu 

tối thiểu trong đời sống hàng ngày và từng bước nâng cao đời sống của họ. 

 Cung cấp thông tin rõ ràng, dễ hiểu cho người lao động và những 

đối tượng quan tâm. 

 Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của người lao 

động cũng như người sử dụng lao động. 

 Nguyên tắc:  Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 

phải tuân thủ các điều khoản được quy định trong bộ luật lao động, các chính 

sách chế độ tiền lương do Nhà nước ban hành. 
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 Hoàn thiện kế toán tiền lương phải đảm bảo thực hiện đúng chế độ 

kế toán hiện hành và không làm phá vỡ tính thống nhất của chế độ kế toán. 

Hoàn thiện trên cơ sở tôn trọng cơ chế tài chính, chế độ kế toán. Mỗi quốc gia 

đều phải có một cơ chế tổ chức, việc tổ chức công tác kế toán các đơn vị kinh tế 

cụ thể được phép vận dụng và cải tiến chế độ không bắt buộc phải dập khuôn 

hoàn toàn theo chế độ. 

 Kế toán là công cụ quản lý vì vậy các kiến nghị hoàn thiện kế toán 

phải đảm bảo cho công ty phát huy được tác dụng đồng thời phải đảm bảo khả 

năng mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho doanh nghiệp. Cụ thể, chi phí thực 

hiện các biện pháp đó phải nhỏ hơn kết quả  sử dụng có như vậy việc thực hiện 

mới đem lại hiệu quả thực sự đối với doanh nghiệp. 

3.2.2 Một số kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản 

trích theo lƣơng tại công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản 

Hải Phòng: 

 Biện pháp 01: Tại công ty, số liệu chấm công đưa về cho kế toán tiền 

lương tổng hợp và công khai cho người lao động. Vì vậy tình trạng thất thoát giờ 

lao động và một số hoạt động tiêu cực không thể tránh khỏi và khó kiểm soát 

được. Xét thấy công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản Hải Phòng 

hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ thương mại, lại trả lưong theo hình 

thức lương thời gian do vậy việc để thất thoát giờ lao động sẽ ảnh hưởng trực 

tiếp và nhanh chóng đến doanh thu và gây cái nhìn thiếu thiện cảm từ phía đối 

tác về thái độ làm việc của công nhân viên. Ngày nay, khoa học phát triển công 

ty có thể áp dụng một số hình thức chấm công phổ biến ở Việt Nam như quét thẻ 

nhân viên, chấm công bằng dấu vân tay,…Để mang lại hiệu quả tốt nhất trong 

việc quản lý giờ công lao động. 

 Biện pháp 02: Công ty nên có chế độ lương làm thêm giờ cho người lao 

động. Vì tại công ty công nhân viên thường phải làm khuya đến 10 hoặc 11 giờ 

và làm cả vào ngày chủ nhật, ngày lễ tết mà lương vẫn chỉ được tính như ngày 

giờ bình thường cho dù có được nghỉ bù thì người lao động vẫn thấy không thoả 

đáng. Với người lao động vấn đề tiền lương không thích hợp dễ gây ra những 
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hành động không tốt, sự không thoải mái trong công việc có thể làm mất năng 

xuất, giảm nhiệt tình và tinh thần làm việc. Đặc biệt những lao động có trình độ 

chuyên môn cao, kinh nghiệm làm việc dầy dặn, gắn bó với công ty lâu cũng dễ 

bị lung lay và chuyển chỗ làm sang công ty khác. Đó là mất mát lớn nhất của 

một doanh nghiệp. 

 Biện pháp 03: Kế toán tiền lương nên tiến hành tính toán và lập kế hoạch 

cho quỹ lương, tiến hành phân tích so sánh quỹ lương để từ đó thấy được những 

mặt mạnh cũng như những điểm còn yếu trong công tác quản lý người lao động 

để cung cấp thông tin cho ban giám đốc công ty có được phương án, định hướng 

và kế hoạch kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng 

thời cũng giúp các nhà tài chính quan tâm đến công ty có những quyết định đầu 

tư đúng đắn. 

 Biện pháp 04: Tiến hành điều chỉnh việc trích lập kinh phí công đoàn cho 

đúng nguyên tắc của Bộ Tài chính nghĩa là trích 2% trên tổng thu nhập của 

người lao động và tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh 

nghiệp. Tránh hiện tượng sai lệch số liệu trên báo cáo tài chính tác động không 

tốt đến quyết định của các nhà đầu tư. Mặt khác cũng ảnh hưởng trực tiếp đến 

quyền lợi chính đáng của người lao động. Thường xuyên phân công các cán bộ 

kế toán tìm hiểu về thông tin, kiến thức mới trên các phương tiện như: internet, 

sách báo, truyền hình, …để bổ sung cho các kiến thức kế toán còn hạn chế của 

mình, tự nâng cao trình độ chuyên môn. 

 Biện pháp 05: Việc mở sổ chi tiết tài khoản 334, 338 sẽ giúp công tác kế 

toán được kịp thời, cụ thể làm căn cứ đối chiếu, kiểm tra, so sánh thuận lợi hơn. 

Việc mở sổ theo dõi chi tiết cho từng tài khoản cấp II cũng giúp cho việc lập 

bảng tổng hợp được nhanh chóng, kịp thời tránh nhầm lẫn và số liệu mang tính 

chính xác cao hơn trong công tác đối chiếu giữa sổ cái và bảng phân bổ, tổng 

hợp tiền lương và các khoản trích theo lương. Mẫu sổ chi tiết tài khoản 334, 338 

được trình bày như sau:  
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CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 

SỔ CHI TIẾT PHẢI TRẢ CÔNG NHÂN VIÊN 

Tài khoản: 334.1 - Phải trả công nhân viên tại văn phòng 

Chứng từ Diễn giải TK đối 

ứng 

Số phát sinh Số dư 

Số hiệu Ngày tháng NỢ CÓ NỢ CÓ 

  THÁNG 12     1.248.750 

31/12 BL 12 Tính lương phải trả 642  29.200.000  30.448.750 

31/12 TTL 12 Tính KPCĐ trừ vào lương (2%) 3382 540.000   29.908.750 

31/12 TTL 12 Tính BHXH trừ vào lương (5%) 3383 1.225.000   28.683.750 

31/12 TTL 12 Tính BHYT trừ vào lương (1%) 3384 270.000   28.413.750 

31/12 BL 12 Trả tiền lương cho CNV 111 27.240.000   1.173.750 

31/12 BTH BH Tính tiền BHXH phải trả 338  750.000  1.923.750 

31/12 DSKT Quyết định thưởng tết dương lịch 431  4.500.000  6.423.750 

31/12 PC 207 Chi thưởng tết dương lịch 111 4.500.000   1.923.750 

  Cộng phát sinh trong tháng  31.675.000 31.600.000   

  Số dƣ cuối tháng     1.923.750 
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CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 

SỔ CHI TIẾT PHẢI TRẢ CÔNG NHÂN VIÊN 

Tài khoản: 334.2 - Phải trả công nhân viên tại kho lạnh 

Chứng từ Diễn giải TK đối 

ứng 

Số phát sinh Số dư 

Số hiệu Ngày tháng NỢ CÓ NỢ CÓ 

  THÁNG 12     4.170.300 

31/12 BL 12 Tính lương phải trả 641  22.951.900  27.122.200 

31/12 BL 12 Tính lương phải trả 642  4.614.800  31.737.000 

31/12 TTL 12 Tính KPCĐ trừ vào lương (2%) 3382 527.334   31.209.666 

31/12 TTL 12 Tính BHXH trừ vào lương (5%) 3383 1.318.335   29.891.331 

31/12 TTL 12 Tính BHYT trừ vào lương (1%) 3384 263.667   29.627.664 

31/12 BL 12 Trả tiền lương cho CNV 111 25.457.364   4.170.300 

31/12 BTH BH Tính tiền BHXH phải trả 338  8.160.000  12.330.300 

31/12 DSKT Quyết định thưởng tết dương lịch 431  2.700.000  15.030.300 

31/12 PC 207 Chi thưởng tết dương lịch 111 2.700.000   12..330.300 

  Cộng phát sinh trong tháng  30.266.700 38.426.700   

  Số dƣ cuối tháng     12.330.300 
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CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 

SỔ CHI TIẾT PHẢI TRẢ CÔNG NHÂN VIÊN 

Tài khoản: 334.3 - Phải trả công nhân viên tại Tam Bạc 

Chứng từ Diễn giải TK đối 

ứng 

Số phát sinh Số dư 

Số hiệu Ngày tháng NỢ CÓ NỢ CÓ 

  THÁNG 12     0 

31/12 BL 12 Tính lương phải trả 641  44.746.800  44.746.800 

31/12 BL 12 Tính lương phải trả 642  16.300.000  61.046.800 

31/12 TTL 12 Tính KPCĐ trừ vào lương (2%) 3382 1.162.936   59.883.864 

31/12 TTL 12 Tính BHXH trừ vào lương (5%) 3383 2.907.340   56.976.524 

31/12 TTL 12 Tính BHYT trừ vào lương (1%) 3384 581.468   56.395.056 

31/12 BL 12 Trả tiền lương cho CNV 111 56.395.056   0 

31/12 DSKT Quyết định thưởng tết dương lịch 431  5.300.000  5.300.000 

31/12 PC 207 Chi thưởng tết dương lịch 111 5.300.000   0 

  Cộng phát sinh trong tháng  66.346.800 66.346.800   

  Số dƣ cuối tháng     0 
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CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 

SỔ CHI TIẾT PHẢI TRẢ CÔNG NHÂN VIÊN 

Tài khoản: 334.4 - Phải trả công nhân viên tại Lý Tự Trọng 

Chứng từ Diễn giải TK đối 

ứng 

Số phát sinh Số dư 

Số hiệu Ngày tháng NỢ CÓ NỢ CÓ 

  THÁNG 12     0 

31/12 BL 12 Tính lương phải trả 641  70.620.000  70.620.000 

31/12 BL 12 Tính lương phải trả 642  23.200.000  93.820.000 

31/12 TTL 12 Tính KPCĐ trừ vào lương (2%) 3382 1.791.000   92.029.000 

31/12 TTL 12 Tính BHXH trừ vào lương (5%) 3383 4.477.500   87.551.500 

31/12 TTL 12 Tính BHYT trừ vào lương (1%) 3384 895.500   86.656.000 

31/12 BL 12 Trả tiền lương cho CNV 111 86.600.400   55.600 

31/12 BTHBH Tính tiền BH phải trả 338  1.875.000  1.930.600 

31/12 DSKT Quyết định thưởng tết dương lịch 431  8.700.000  10.630.600 

31/12 PC 207 Chi thưởng tết dương lịch 111 8.700.000   1.930.000 

  Cộng phát sinh trong tháng  102.464.400 104.395.000   

  Số dƣ cuối tháng     1.930.000 
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CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 

SỔ CHI TIẾT PHẢI TRẢ CÔNG NHÂN VIÊN 

Tài khoản: 3382 – Kinh phí công đoàn 

Chứng từ Diễn giải TK đối 

ứng 

Số phát sinh Số dư 

Số hiệu Ngày tháng NỢ CÓ NỢ CÓ 

  THÁNG 12     1.580.326 

31/12 TTL 12 KPCĐ trừ vào lương 334  4.693.270  6.273.596 

KPCĐ trừ vào lương – VP 334.1  540.000   

KPCĐ trừ vào lương – KL 334.2  527.334   

KPCĐ trừ vào lương – TB 334.3  1.162.936   

KPCĐ trừ vào lương – LTT 334.4  1.791.000   

KPCĐ trừ vào lương – TL 334.5  442.000   

KPCĐ trừ vào lương - CB 334.6  230.000   

31/12 PC 206 Nộp KPCĐ quý III lên cấp trên 111 2.488.735    3.784.861 

… … … … … … … … 

  Cộng phát sinh tháng 12  2.488.735 4.693.270   

  Số dƣ cuối tháng     3.784.861 
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CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 

SỔ CHI TIẾT PHẢI TRẢ CÔNG NHÂN VIÊN 

Tài khoản: 3383 – Bảo hiểm xã hội 

Chứng từ Diễn giải TK đối 

ứng 

Số phát sinh Số dư 

Số hiệu Ngày tháng NỢ CÓ NỢ CÓ 

  THÁNG 12     47.294.700  

31/12 TTL 12 BHXH tính vào chi phí BH – KL 641.2  3.307.785  50.602.485 

BHXH tính vào chi phí BH – TB 641.3  6.472.020  57.074.505 

BHXH tính vào chi phí BH – LTT 641.4  10.132.500  67.207.005 

BHXH tính vào chi phí BH – TL 641.5  3.315.000  70.522.005 

BHXH tính vào chi phí BH – CB 641.6  1.725.000  72.247.005 

31/12 TTL 12 BHXH tính vào chi phí QL -  VP 642.1   4.050.000  76.297.005 

BHXH tính vào chi phí QL – KL 642.2  647.220  76.944.225 

BHXH tính vào chi phí QL – TB 642.3  2.250.000  79.194.225 

BHXH tính vào chi phí QL - LTT 642.4  3.300.000  82.494.225 

31/12 TTL 12 BHXH trừ vào lương - VP 334.1  1.225.000  83.719.225 

BHXH trừ vào lương – KL 334.2  1.318.335  85.037.560 

BHXH trừ vào lương – TB 334.3  2.907.340  87.944.900 
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BHXH trừ vào lương – LTT 334.4  4.477.500  92.422.400 

BHXH trừ vào lương – TL 334.5  1.105.000  93.527.400 

BHXH trừ vào lương - CB 334.6  575.000  94.102.400 

31/12 TTL 12 Nộp BHXH lên cấp trên 111 47.294.700    47.294.700 

31/12 BTH BH Tính tiền BH phải trả 334 10.785.000   36.509.700 

  Cộng phát sinh tháng 12  58.079.700 47.294.700   

  Số dƣ cuối tháng     36.509.700 
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CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HẢI PHÒNG 

SỔ CHI TIẾT PHẢI TRẢ CÔNG NHÂN VIÊN 

Tài khoản: 3384 – Bảo hiểm y tế 

Chứng từ Diễn giải TK đối 

ứng 

Số phát sinh Số dư 

Số hiệu Ngày tháng NỢ CÓ NỢ CÓ 

  THÁNG 12     7.094.205 

31/12 TTL 12 BHYT tính vào chi phí BH – KL 641.2  441.038  7.535.243 

BHYT tính vào chi phí BH – TB 641.3  862.936  8.398.179 

BHYT tính vào chi phí BH – LTT 641.4  1.351.000  10.749.179 

BHYT tính vào chi phí BH – TL 641.5  442.000  10.191.179 

BHYT tính vào chi phí BH – CB 641.6  230.000  10.421.179 

31/12 TTL 12 BHYT tính vào chi phí QL -  VP 642.1  540.000  10.961.179 

BHYT tính vào chi phí QL – KL 642.2  86.296  12.047.475 

BHYT tính vào chi phí QL – TB 642.3  300.000  12.347.475 

BHYT tính vào chi phí QL - LTT 642.4  440.000  12.787.475 

31/12 TTL 12 BHYT trừ vào lương - VP 334.1  270.000  13.057.475 

BHYT trừ vào lương – KL 334.2  263.667  13.321.142 

BHYT trừ vào lương – TB 334.3  581.468  13.902.610 
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BHYT trừ vào lương – LTT 334.4  895.500  14.007.110 

BHYT trừ vào lương – TL 334.5  221.000  14.228.110 

BHYT trừ vào lương - CB 334.6  115.000  14.343.110 

31/12 TTL 12 Nộp BHYT lên cấp trên 111 7.094.205    7.094.205 

  Cộng phát sinh tháng 12  7.094.205 7.094.205   

  Số dƣ cuối tháng     7.094.205 
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 Biện pháp 06: Trả lương qua hệ thống máy ATM. 

 Cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của nền kinh tế Việt Nam thì 

hệ thống ngân hàng cũng phát triển rực rỡ với các dịch vụ đa dạng đáp ứng tốt 

nhu cầu của khách hàng với sự hỗ trợ mạnh mẽ của khoa học công nghệ thông 

tin là việc ra đời của máy ATM rộng khắp thì việc sử dụng thẻ rút tiền trở nên 

phổ biến với người lao động. Về phía doanh nghiệp việc trả lương cho người lao 

động có những lợi ích sau:  

 Giảm khối lượng công việc cho phòng kế toán 

 Tránh được rủi ro trong quá trình vận chuyển tiền  

 Tiện dụng cho người lao động  

 Kiểm soát được phần thuế thu nhập doanh nghiệp  

 Mặt khác việc mở thẻ ATM là hết sức đơn giản, chi phí nhỏ, doanh 

nghiệp có thể dễ dàng thực hiện. Đồng thời việc sử dụng thẻ ATM cũng rất đơn 

giản không gây khó khăn cho người lao động và việc trả lương qua thẻ ATM 

không làm mất đi khả năng tự tính lương của người lao động vì doanh nghiệp có 

thể phát phiếu lương cho công nhân viên trước khi chuyển khoản, nếu có thắc 

mắc sẽ được bộ phận kế toán giải quyết. 

 Biện pháp 07: Áp dụng phần mềm kế toán. 

 Việc áp dụng phần mềm kế toán có thể đem lại nhiều tiện ích cho doanh 

nghiệp: nhanh chóng, tiết kiệm thời gian cũng như công việc.  

 Việc sử dụng phần mềm kế toán khá đơn giản, không bị phức tạp hoá 

trong việc đưa vào các công thức tính toán. 

 Khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chỉ cần mở phần mềm, hệ thống đã 

được cài đặt sẵn, nhập số liệu từ các chứng từ hợp lý, hợp lệ. Khi đã nhập xong 

dữ liệu hệ thống sẽ tự động chạy chi tiết các số liệu vào sổ sách có liện quan đến 

nghiệp vụ.  

 Các kế toán viên có thể kiểm tra ngay các nghiệp vụ này có chính xác hay 

không khi xem các sổ sách liên quan.  

 Định kỳ, cuối tháng phần mềm sẽ tự động khoá sổ và chuyển tiếp số liệu 

này sang tháng tiếp theo. 
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 Đồng thời công ty đang áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung, đây là 

hình thức rất phù hợp để áp dụng các phần mềm kế toán. 

 Chi phí để mua phần mềm kế toán cũng không quá lớn, căn cứ vào giá thị 

trường hiện nay thì chỉ từ 4 triệu đến dưới 10 triệu đồng. Với mức chi phí này 

cân nhắc với những tiện ích mà phần mềm đem lại thì quý công ty nên đầu tư. 

Đồng thời với tình hình tài chính như hiện nay của công ty thì việc sử dụng phần 

mềm kế toán máy là có thể đầu tư được. 
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KẾT LUẬN 

 Cũng như rất nhiều công ty mới bước đầu quá trình cổ phần hoá, công ty 

cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản Hải Phòng cũng gặp rất nhiều 

thách thức và cơ hội mới. Trong những năm gần đây ban lãnh đạo công ty đã 

không ngừng nỗ lực nhằm vượt qua thử thách, khó khăn nắm bắt được những cơ 

hội mới và bước đầu giành được nhiều thành công đáng khích lệ. Góp phần vào 

những thành công ấy có sự đóng góp không nhỏ của công tác kế toán tài chính 

nói chung và kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, quản lý ngày 

công giờ công của người lao động nói riêng.  

 Khoá luận hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản Hải Phòng đề cập 

đến những vấn đề sau: 

 - Về lý luận: nêu lên những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và 

các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. 

 - Về thực tế: Phản ánh một cách khá đầy đủ thực trạng tổ chức công tác kế 

toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần kinh doanh 

xuất nhập khẩu thuỷ sản Hải Phòng. 

 - Về kiến nghị, đề xuất: em đã đối chiếu phần lý luận với thực tế đã 

nghiên cứu tìm hiểu trong khóa luận từ đó đề xuất và nêu ra một số ý kiến nhằm 

hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. 

Xong phần kiến nghị còn mang tính lý thuyết mong được quý công ty tham 

khảo. 

 Trong suốt quá trình thực tập, học tập và nghiên cứu để hoàn thiện khoá 

luận tốt nghiệp của mình, em đã nhận được sự giúp đỡ chỉ bảo nhiệt tình của các 

cô chú, anh chị trong bộ phận kế toán cũng như ban lãnh đạo công ty đặc biệt là 

sự chỉ bảo tận tình của Tiến sĩ Nghiêm Thị Thà. Tuy nhiên do thời gian thực tập 

để tìm hiểu thực tế không nhiều và kiến thức bản thân còn hạn chế nên khóa 

luận của em không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Em mong nhận được sự góp ý, 

giúp đỡ của thầy cô và những người quan tâm. 

 Em xin chân thành cảm ơn! 
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